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 LỜI CẢM ƠN 

Sau những ngày học tập và gắn bó tại giảng đường Trường Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng. Đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu Trường Đại học 

Kiến trúc Đà Nẵng cùng toàn thể Quý Thầy/Cô Khoa Kinh tế đã tận tình chỉ dạy và 

truyền đạt cho em những kiến thức quý báu, trang bị cho em những kỹ năng cần thiết 

trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến 

cô Trần Thị Hải – giảng viên trực tiếp hướng dẫn em trong suốt quá trình hoàn thành 

bài khóa luận. Cảm ơn cô đã luôn theo sát hướng dẫn, tận tình giúp đỡ, bổ sung kiến 

thức, đồng thời đưa ra những nhận xét và lời khuyên bổ ích giúp em hoàn thành bài 

nghiên cứu đầy đủ và hoàn chỉnh nhất.  

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo và các anh chị đồng 

nghiệp tại Công ty TNHH Sản xuất Fullerton đã tạo cơ hội cho em được gặp gỡ, tiếp 

xúc và làm việc đầy chuyên nghiệp trong thời gian qua. Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt 

đến chị Đoàn Ngọc Minh Hiếu – Tổ trưởng kho, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và tận tình 

giải đáp những thắc mắc của em trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, em cũng xin 

cảm ơn chị Dương Thị Thảo đã hỗ trợ em hiểu sâu rộng về kiến thức chuyên môn và chị 

Tô Thị Hường đã nhiệt tình hỗ trợ và chia sẻ những điều hữu ích cho em.  

Trong quá trình tìm hiểu, quan sát, học hỏi và bắt tay vào thực hiện nghiên cứu 

đề tài khóa luận, mặc dù bản thân em đã cố gắng, nỗ lực hết mình để giải quyết các yêu 

cầu và mục đích đề ra, song kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên không 

thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em mong nhận được sự thông cảm cũng như sự 

góp ý, bổ sung của quý thầy cô, quý anh chị Công ty TNHH Sản xuất Fullerton để bài 

khóa luận tốt nghiệp được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin kính chúc Quý Thầy Cô và các anh chị trong công ty luôn dồi 

dào sức khỏe, bình an và may mắn trong cuộc sống. Và chúc Công ty TNHH Sản xuất 

Fullerton gặp nhiều may mắn và phát triển không ngừng. 

Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người! 

Sinh viên thực hiện  

 

 

       Đặng Thị Huệ 
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STT 
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1 FCL Full Container Load 
Hàng nguyên container, lô 

hàng lớn 

2 LCL Less than Container Load Hàng lẻ, lô hàng nhỏ 

3 TNHH  Trách nhiệm hữu hạn 

4 FIATA 

Fédération Internationale des 

Associations de Transitaires et 

Assimilés 

Liên đoàn Các Hiệp hội Giao 

nhận Vận tải Quốc tế 

5 CBM Cubic Meter Thể tích 

6 CY Container Yard Bãi container 

7  Booking Đặt chỗ trước 

8  Incoterms Điều kiện giao hàng 

9 L/C Letter of Credit Thư tín dụng 

10 PO Purchase Order Đơn đặt hàng 

11  Packing List Phiếu đóng gói 

12  Commerical Invoice Hóa đơn thương mại 

13  depot 

Bãi container nơi tập kết, lưu 

trữ và bảo quản hàng hóa 

hoặc thiết bị 

14 VNACCS 
Vietnam Automated Cargo and 

Port Consolidated System 

Hệ thống tự động thông quan 

hàng hóa của Việt Nam 

15 VCIS 
Vietnam Customs Information 

System 
Hệ thống tình báo Hải quan 

16 B/L Bill of Lading Vận đơn đường biển 

17 C/O Certificate of Origin 
Giấy chứng nhận xuất xứ 

hàng hóa 

18 T/T Telegraphic Transfer Chuyển tiền bằng điện 
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19 XNK  Xuất nhập khẩu 

20 CMT Cut – Make – Trim Cắt, may và hoàn thiện 

21 LTD Limited Hữu hạn 

22 GMP Good Manufacturing Practice Thực hành sản xuất tốt 

23 SCAN 
Sedex Members Ethical Trade 

Audit 

Đánh giá trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp 

24 QC Quality Control Kiểm soát chất lượng 

25 cont  container 

26 KCN  Khu công nghiệp 

27 QLSX  Quản lý sản xuất 

28  Cut-off Time Thời gian cắt máng 

29 VGM Verified Gross Mass 
Giấy xác nhận khối lượng 

toàn bộ của container 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 

rộng, hoạt động thương mại quốc tế không ngừng phát triển, kéo theo nhu cầu vận 

chuyển và giao nhận hàng hóa giữa các quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu đó, ngành logistics 

nói chung và dịch vụ giao nhận hàng hóa vận tải nói riêng ngày càng khẳng định vai trò 

quan trọng trong việc kết nối sản xuất với thị trường tiêu thụ trên phạm vi toàn cầu. 

Đáng chú ý hơn, vận tải đường biển được xem là phương thức vận chuyển chủ đạo trong 

thương mại quốc tế do khả năng chuyên chở khối lượng hàng hóa lớn với chi phí hợp lí.  

Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển của nền kinh tế và hoạt động xuất khẩu, nhu 

cầu về dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển ngày càng gia tăng. Theo các báo 

cáo về logistics, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng trưởng qua các năm, 

trong đó vận tải biển chiếm tỷ trọng lớn. Điều này cho thấy vai trò thiết yếu của hoạt 

động giao nhận hàng hóa, điển hình là hình thức xuất khẩu nguyên container (FCL – 

Full Container Load), trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp thực hiện gia công sản xuất theo đơn hàng 

nước ngoài, việc tổ chức hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu là yếu tố 

then chốt, góp phần đảm bảo tiến độ giao hàng, giảm chi phí và nâng cao uy tín với đối 

tác. 

Mặc dù vậy, hoạt động giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển không chỉ đơn 

thuần là vận chuyển hàng hóa mà còn là một quy trình gồm nhiều bước liên quan chặt 

chẽ với nhau như: chuẩn bị hàng hóa, đặt chỗ tàu, đóng container, làm thủ tục hải quan 

và hoàn thiện chứng từ. Nếu quy trình này không được tổ chức hợp lý, sẽ dễ dẫn đến sai 

sót, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, từ đó tác động tiêu cực đến 

uy tín và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Là một trong những doanh nghiệp tham gia vào thị trường này, Công ty TNHH 

Sản xuất Fullerton cũng rất quan tâm đến việc làm thế nào để nâng cao hiệu quả giao 

nhận hàng hóa quốc tế để tiết kiệm chi phí và hạn chế rủi ro trong quá trình doanh nghiệp 

giao nhận hàng hóa. Công ty TNHH Sản Xuất Fullerton là doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, trong đó hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển, 

nổi bật là hoạt động xuất khẩu hàng hóa được thực hiện thường xuyên, đó là hình thức 

xuất hàng nguyên container (FCL) chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh 



 

 

 

của công ty. Trong quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại công ty, có thể nhận thấy 

quy trình giao nhận hàng xuất nguyên container vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc 

phối hợp giữa các bộ phận chưa thực sự nhịp nhàng, một số bước thực hiện còn mang 

tính thủ công, mất nhiều thời gian và khả năng kiểm soát chứng từ chưa tối ưu. Những 

hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động logistics mà còn có thể tác 

động đến tiến độ giao hàng và mức độ hài lòng của khách hàng. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh ngành logistics ngày càng phát triển, việc hoàn thiện 

quy trình giao nhận hàng hóa theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại là yêu cầu cần thiết 

đối với các doanh nghiệp sản xuất. Việc nghiên cứu và đề xuất giải pháp nhằm hoàn 

thiện quy trình giao nhận hàng xuất nguyên container bằng đường biển không chỉ giúp 

doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn góp phần tăng cường năng lực cạnh 

tranh trên thị trường.Từ những vấn đề thực tiễn trên, với mong muốn làm rõ thực trạng 

quy trình giao nhận hàng hóa tại doanh nghiệp và đề xuất một số giải pháp phù hợp 

nhằm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, em xin phép lựa chọn đề tài “Hoàn thiện quy 

trình giao nhận hàng xuất nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH Sản 

Xuất Fullerton”.  

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

- Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến công ty như lịch sử hình thành và phát triển, 

tầm nhìn, sứ mệnh, lĩnh vực kinh doanh của công ty. 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên 

container bằng đường biển. 

- Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình giao nhận hàng 

xuất nguyên container bằng đường biển của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton. 

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình giao nhận 

hàng xuất nguyên container bằng đường biển của công ty. 

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao cũng như hoàn thiện quy trình giao nhận 

hàng xuất nguyên container bằng đường biển của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton. 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

- Tập trung vào quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container (FCL) bằng 

đường biển của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton, bao gồm các bước thực hiện, các bộ 

phận liên quan và hệ thống chứng từ sử dụng trong quá trình giao nhận. 



 

 

 

3.2. Phạm vi nghiên cứu: 

- Về nội dung: Chủ yếu tập trung phân tích và đánh giá quy trình giao nhận hàng 

xuất nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH Sản xuất Fullerton, nghiên 

cứu một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nguyên container 

bằng đường biển của công ty. 

- Về không gian: Tại Công ty TNHH Sản xuất Fullerton. 

- Về thời gian: Các dữ liệu và thông tin được thu thập trong thời gian thực tập tại 

doanh nghiệp và các số liệu liên quan từ năm 2023-2025 

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Thu thập dữ liệu sơ cấp: Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp quan 

sát thực tế. Phương pháp quan sát thực tế được áp dụng thông qua quá trình tiếp xúc trực 

tiếp với quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại phòng Xuất – Nhập khẩu đường biển 

của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton. 

- Thu thập dữ liệu thứ cấp:  

Nguồn dữ liệu nội bộ của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton: các báo cáo tài 

chính, báo cáo thường niên, báo cáo của phòng tài chính kế toán của Công ty TNHH 

Sản xuất Fullerton. 

Nguồn dữ liệu bên ngoài: Các luận văn, chuyên đề, nghiên cứu khoa học về đề 

tài liên quan của sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Thông tin, tài liệu, sách 

báo về giao nhận xuất nhập khẩu; website của các Bộ, Ngành, Tài chính, Công Thương, 

Viện Kinh tế, Hải quan, tài liệu của các tổ chức, doanh nghiệp. 

- Phương pháp xử lý dữ liệu 

Phương pháp thống kê là phương pháp thu thập, phân loại thông tin và số liệu 

nhằm mục đích đánh giá tổng quát về một mặt nào đó của đối tượng nghiên cứu. Trong 

phạm vi khóa luận này, phương pháp được sử dụng về thực trạng quy trình giao nhận 

hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

thông qua dữ liệu được thu thập từ tài liệu nội bộ của Công ty giai đoạn 2023-2025. 

Phương pháp so sánh là phương pháp xem xét các chỉ tiêu phân tích dựa trên việc 

so sánh số liệu với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Tiêu chuẩn so sánh trong phạm vi 

khóa luận tốt nghiệp này là các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh và kết quả 

đạt được trong giai đoạn 2023-2025 của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton. Hình thức 

so sánh được sử dụng trong phương pháp này gồm 2 hình thức là so sánh tuyệt đối và 



 

 

 

so sánh tương đối. Việc kết hợp 2 hình thức này trong quá trình phân tích giúp đánh giá 

một cách toàn diện giá trị hoạt động cũng như tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong 

kỳ phân tích. 

- Phương pháp phân tích là cách sử dụng quá trình tư duy logic để nghiên cứu và 

so sánh các mối quan hệ đáng tin cậy giữa các dữ liệu thống kê được từ tài liệu nội bộ 

về hiệu quả hoạt động của công ty trong kỳ phân tích nhằm đánh giá tính hợp lý hoặc 

không hợp lý của các dữ liệu này. 

- Phương pháp tổng hợp là tổng hợp lại những phân tích và so sánh để đưa ra 

nhận xét, đánh giá về thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại Công ty 

TNHH Sản xuất Fullerton, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện cũng như nâng 

cao quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty. 

5. KẾT CẤU KHÓA LUẬN 

 Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 phần  

Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container 

bằng đường biển. 

Chương 2: Thực trạng quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container 

(FCL) bằng đường biển tại Công ty TNHH Sản xuất Fullerton. 

Chương 3: Hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container bằng 

đường biển tại Công ty TNHH Sản xuất Fullerton. 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO  

NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER  

BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 

1.1. Tổng quan về giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường 

biển 

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hàng xuất khẩu 

1.1.1.1. Khái niệm của hàng xuất khẩu  

Hàng xuất khẩu (Exports) là những hàng hóa được sản xuất, gia công hoặc khai 

thác trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia và được bán, vận chuyển ra nước ngoài nhằm 

mục đích tiêu thụ, sử dụng hoặc kinh doanh theo các quy định của pháp luật thương mại 

và hải quan của nước xuất khẩu cũng như nước nhập khẩu, trên cơ sở sử dụng tiền tệ 

làm phương thức thanh toán. Đây là một bộ phận quan trọng trong hoạt động thương 

mại quốc tế, phản ánh mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia. (Giáo trình Nghiệp vụ 

ngoại thương, NXB Tài chính). 

Theo quy định tại Điều 28 Luật Thương mại 2005, xuất khẩu hàng hóa là việc 

hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên 

lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Hoạt 

động xuất khẩu hàng hóa không phải là hành vi bán hàng đơn thuần; nó là một hệ thống 

bán hàng có tổ chức của cả doanh nghiệp và nhà nước nhằm mục đích lợi nhuận, thúc 

đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước cải 

thiện đời sống của người dân. 

Tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 54/2018/TT-BGTVT thì hàng hóa xuất khẩu là hàng 

hóa có nơi gửi hàng (gốc) ở Việt Nam và có nơi nhận hàng (đích) ở nước ngoài. 

Hàng hóa xuất khẩu rất đa dạng, bao gồm nguyên liệu thô, hàng công nghiệp, 

hàng tiêu dùng, nông sản và sản phẩm chế biến. Các doanh nghiệp xuất khẩu phải tuân 

thủ các quy định về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật 

của nước nhập khẩu. Hoạt động xuất khẩu có vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn 

thu ngoại tệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong 

logistics, vận tải biển là phương thức chủ đạo, đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu 

nguyên container. (Giáo trình Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, NXB Kinh tế Quốc 

Dân). 



 

2 

 

1.1.1.2. Đặc điểm của hàng xuất khẩu 

Giáo trình kinh tế ngoại thương (2006) chỉ ra rằng xuất khẩu và các quan hệ kinh 

tế đối ngoại có sự tương quan mật thiết với nhau và ảnh hưởng qua lại nhằm tới mục 

tiêu phát triển chung. Trong mối quan hệ này, hoạt động xuất khẩu vừa là minh chứng 

của kinh tế đối ngoại bền vững, vừa là công cụ mạnh mẽ thúc đẩy các mối quan hệ phát 

triển sâu sắc. 

Hoạt động xuất khẩu là cơ hội tiềm năng để thúc đẩy các ngành công nghiệp, 

nông nghiệp, lâm nghiệp…phát triển thuận lợi, tiếp cận với sản lượng tiêu thụ nhiều 

hơn. Có thể thấy rằng xuất khẩu là nguồn lực lớn và đầy tiềm năng cho nhu cầu việc 

làm. 

Xuất khẩu là chìa khóa quan trọng thúc đẩy hàng hóa, dịch vụ trong nước tạo ra 

sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, điều này vô cùng quan trọng trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế. Điều này không chỉ khẳng định chất lượng và uy tín của sản 

phẩm nội địa, mà còn là động lực đòi hỏi năng lực sản xuất trong nước cần được nâng 

cao để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. 

1.1.1.3. Phân loại hàng xuất khẩu 

Có 4 loại xuất khẩu phổ biến: xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu gián tiếp, xuất khẩu 

tại chỗ và xuất khẩu tạm nhập tái xuất.  

Xuất khẩu trực tiếp là hình thức mà doanh nghiệp tự thực hiện toàn bộ quy trình 

bán hàng ra nước ngoài. Doanh nghiệp phải chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng và 

quản lý giao dịch quốc tế. Hình thức này giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh 

nhưng đòi hỏi kiến thức về ngoại ngữ, pháp lý quốc tế và năng lực tiếp thị. Xuất khẩu 

trực tiếp phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn, có tiềm lực tài chính và kinh 

nghiệm trong thương mại quốc tế. 

Xuất khẩu gián tiếp là phương thức doanh nghiệp sử dụng trung gian như đại lý 

hoặc công ty xuất khẩu để đưa hàng hóa ra nước ngoài. Hình thức này giúp giảm rủi ro 

trong giao dịch quốc tế và tiết kiệm nguồn lực cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh 

nghiệp khó kiểm soát trực tiếp các giao dịch và có thể phụ thuộc vào đơn vị trung gian. 

Xuất khẩu gián tiếp phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, hạn chế về nguồn lực và kinh 

nghiệm xuất khẩu. 

Xuất khẩu tại chỗ là hình thức bán hàng mà hàng hóa được giao trực tiếp trên 

lãnh thổ nước xuất khẩu nhưng thanh toán theo hợp đồng ngoại thương. Điều này giúp 
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tiết kiệm chi phí logistics và thủ tục hải quan. Theo khoản 1 Điều 86 Thông tư 

38/2015/TT – BTC về “Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại 

chỗ”, bao gồm 3 loại hàng hóa chính: 

- Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư 

thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công. 

- Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh 

nghiệp trong khu phi thuế quan. 

-  Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước 

ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, 

nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam. 

Tạm nhập tái xuất là hình thức xuất khẩu tạm thời và nhập khẩu trở lại hoặc 

ngược lại. Mục đích có thể là bảo hành, sửa chữa hoặc triển lãm thương mại quốc tế. 

Đây là hình thức linh hoạt nhưng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của hải quan. Hình 

thức này diễn ra trong cả quá trình nhập khẩu và xuất khẩu, nên lượng ngoại tệ thu lại 

sẽ lớn hơn so với vốn ban đầu bỏ ra. Trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tái xuất khẩu xảy 

ra khi một quốc gia đóng vai trò trung gian, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển 

hàng hóa giữa hai hoặc nhiều quốc gia. Nếu một quốc gia có vị trí địa lý thuận lợi và 

chính sách thương mại tự do, tái xuất khẩu có thể mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của giao nhận hàng hóa 

 1.1.2.1. Khái niệm của giao nhận hàng hóa 

Giao nhận vận tải là những hoạt động nằm trong khâu lưu thông phân phối, một 

khâu quan trọng nối liền sản xuất với tiêu thụ, hai mặt chủ yếu của chu trình tái sản xuất 

của xã hội. 

Giao nhận vận tải thực hiện chức năng đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu 

thụ, hoàn thành mặt thứ hai của lưu thông phân phối là phân phối vật chất, khi mặt thứ 

nhất là thủ tục thương mại đã hình thành. 

Theo Luật Thương mại Việt Nam, Giao nhận hàng hóa là hành vi thương mại, 

theo đó người làm dịch vụ giao nhận hàng hóa từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu 

kho, lưu bãi, làm các thủ tục giấy tờ và các dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho 

người nhận theo ủy thác của chủ hàng, của người vận tải hoặc của người giao nhận khác. 

(Giáo trình Vận tải và giao nhận trong ngoại thương, NXB Giao thông vận tải). 

Giao nhận gắn liền và song hành với quá trình vận tải. Thông qua giao nhận, các 
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tác nghiệp vận tải được tiến hành: tập kết hàng hóa, vận chuyển, xếp dỡ, lưu kho, chuyển 

tải, đóng gói, thủ tục, chứng từ…Với nội hàm rộng như vậy, nên có rất nhiều định nghĩa 

về giao nhận. 

Dịch vụ giao nhận (Freight Forwarding Service), theo “Quy tắc mẫu của FIATA 

về dịch vụ giao nhận”, là bất kỳ loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, 

lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như dịch vụ tư vấn hay liên 

quan đến các dịch trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, 

thu thập chứng từ liên quan đến hàng hóa. Người giao nhận hàng hóa (freight forwarder) 

có thể hoạt động như một trung gian hoặc đại lý đại diện cho chủ hàng trong toàn bộ 

quá trình này. 

Như vậy, về cơ bản, giao nhận hàng hóa là tập hợp những công việc có liên quan 

đến quá trình vận tải nhằm thực hiện việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng đến người 

nhận hàng. Là hoạt động then chốt trong thương mại quốc tế, đòi hỏi sự phối hợp chặt 

chẽ giữa các chủ thể liên quan như chủ hàng, hãng tàu, công ty giao nhận, cơ quan hải 

quan và các bên liên quan. Việc tổ chức hiệu quả hoạt động giao nhận này góp phần 

nâng cao năng lực sản xuất, giảm thiểu chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh cho doanh 

nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay. 

1.1.2.2. Đặc điểm của giao nhận hàng hóa 

Giao nhận hàng hóa là một phần không thể thiếu trong hệ thống logistics toàn 

cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển các loại hàng hóa từ nơi sản xuất 

đến các thị trường tiêu thụ trên khắp thế giới. Với khả năng vận chuyển khối lượng hàng 

hóa lớn và chi phí tương đối thấp. Dịch vụ giao nhận mang tất cả đặc điểm chung như 

bao loại hình dịch vụ khác. Giao nhận là loại hàng hóa vô hình nên không có tiêu chuẩn 

đánh gia chất lượng cụ thể và đồng nhất, không thể cất giữ trong kho, sản xuất và tiêu 

dùng diễn ra đồng thời, mà chất lượng được đánh giá đều phụ thuộc vào cảm nhận và 

yêu cầu của người được phục vụ. Một số đặc điểm riêng của giao nhận: 

Mang tính dịch vụ tổng hợp: bao gồm nhiều công đoạn khác nhau như tiếp nhận 

hàng, đóng gói, lưu kho, vận chuyển, làm thủ tục hải quan và giao hàng cho người nhận. 

Không trực tiếp sản xuất ra hàng hóa: giao nhận hàng hóa chỉ tham gia vào quá 

trình lưu thông hàng hóa, góp phần làm tăng giá trị dịch vụ cho sản phẩm. 

Phụ thuộc vào hoạt động vận tải: giao nhận hàng hóa có mối quan hệ chặt chẽ 

với hoạt động vận tải, trong đó vận tải được xem là khâu trung tâm của toàn bộ quá trình 
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giao nhận. 

Mang tính quốc tế cao: Do phục vụ hoạt động XNK toàn cầu, các giao dịch chịu 

sự chi phối của nhiều yếu tố như pháp luật, tập quán thương mại và điều kiện vận tải 

của các quốc gia khác nhau. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các chính sách 

thương mại quốc tế để tránh phạm vi pháp luật. 

Rủi ro đa dạng: giao nhận hàng hóa có quy trình phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro 

liên quan đến nhiều khâu như đặt chỗ tàu, làm thủ tục hải quan, kiểm dịch hàng hóa. 

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần xử lý nhiều loại chứng từ nên dẫn đến sai sót chứng 

từ, đòi hỏi người thực hiện phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nhất định. 

1.1.2.3. Vai trò của giao nhận hàng hóa 

Để thực hiện tốt và hoàn thành đúng hợp đồng thì không thể không nhắc đến vai 

trò của các công ty giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Cùng với sự phát triển về kinh 

doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, công tác giao nhận xuất nhập khẩu ngày càng trở nên 

quan trọng và số lượng nhân viên trong công tác giao nhận ngày một tăng, giúp cho sự 

lưu thông hàng hóa trong và ngoài nước dễ dàng hơn. Tuy nhiên, giao nhận là một việc 

làm tương đối phức tạp, đòi hỏi người làm giao nhận phải có kiến thức chuyên môn và 

sự năng động, nhanh nhẹn. Điều này sẽ làm cho doanh nghiệp hay chủ hàng thiếu nguyên 

vật liệu để sản xuất, không có hàng để bán ra thị trường trong khi thị trường đang khan 

hiếm, hoặc phải đóng tiền lưu kho, lưu bãi… 

Giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn: Khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển chuyên 

nghiệp, doanh nghiệp có thể yên tâm về việc hàng hóa sẽ được giao đến người nhận một 

cách nhanh chóng và đúng hẹn. Điều này tạo ra sự tin cậy và hài lòng từ phía khách 

hàng. 

Quy trình giao nhận đơn giản: Dịch vụ giao nhận thường có quy trình thực hiện 

đơn giản, giúp doanh nghiệp và khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Sự tiện lợi này 

giúp hoàn thành nhu cầu vận chuyển một cách thuận lợi và hiệu quả. 

Đảm bảo hàng hóa an toàn: Sử dụng các dịch vụ giao nhận chuyên nghiệp giúp 

doanh nghiệp đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến đích an toàn và không bị hỏng hóc trong 

quá trình vận chuyển. Điều này giúp duy trì và nâng cao uy tín của cửa hàng trước mắt 

khách hàng. 

Tiết kiệm chi phí tối đa: Nhiều đơn vị vận chuyển cung cấp dịch vụ giao nhận với 

mức giá hợp lý và chính sách ưu đãi hấp dẫn, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm chi phí 
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vận chuyển mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. 

Nhiều tính năng tiện lợi: Một số dịch vụ giao nhận cung cấp tính năng như lấy 

hàng tận nơi và ứng dụng công nghệ thông tin như ứng dụng di động và website, giúp 

người gửi dễ dàng theo dõi đơn hàng và tương tác với quy trình giao nhận từ bất kỳ đâu. 

Điều này mang lại sự thoải mái và tiện lợi cho cả doanh nghiệp và khách hàng. 

Hỗ trợ thủ tục pháp lý: giao nhận hàng hóa hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc 

thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến xuất nhập khẩu như khai báo hải quan, chuẩn 

bị chứng từ, qua đó giảm bớt gánh nặng về hành chính và hạn chế rủi ro pháp lý. 

1.1.3. Phân loại giao nhận hàng hóa  

Trong thực tiễn, hoạt động giao nhận hàng hóa được phân loại theo nhiều tiêu chí 

khác nhau như phạm vi hoạt động, phương thức vận tải và tính chất hàng hóa. Việc phân 

loại này không chỉ giúp hệ thống hóa lý luận mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc 

tổ chức và quản lý hoạt động giao nhận. 

- Theo phạm vi hoạt động:  

Giao nhận nội địa (giao nhận truyền thống): là hoạt động giao nhận chỉ chuyên 

chở hàng hóa trong phạm vi một nước. Hoạt động này chủ yếu phục vụ nhu cầu lưu 

thông hàng hóa trong nước, ít chịu sự chi phối của các yếu tố quốc tế. 

Giao nhận quốc tế: là hoạt động giao nhận phục vụ các tổ chức chuyên chở quốc 

tế. Loại hình này có tính phức tạp cao hơn do liên quan đến nhiều yếu tố như thủ tục 

hải quan, luật pháp quốc tế và tập quán thương mại toàn cầu. 

- Theo phương thức vận tải: 

Vận tải hàng không: Thích hợp cho hàng hóa có giá trị cao hoặc nhạy cảm về thời 

gian, vận tải hàng không cung cấp thời gian vận chuyển nhanh nhất nhưng thường đắt 

hơn các lựa chọn khác. 

Vận tải đường biển: Vận tải đường biển là phương thức phổ biến nhất để vận 

chuyển quốc tế, cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí cho khối lượng hàng hóa lớn. 

Nó được chia thành hai loại chính: 

+ Hàng nguyên container (FCL): Người vận chuyển đặt trước toàn bộ một 

container cho hàng hóa của mình. 

+ Hàng lẻ container (LCL): Nhiều chủ hàng cùng chia sẻ không gian trong một 

container, lý tưởng cho những lô hàng nhỏ hơn. 

Vận tải đa phương thức: Nhiều lô hàng cần kết hợp nhiều phương thức vận 
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chuyển để tối ưu hóa hiệu quả và tiết kiệm chi phí. 

Vận chuyển đường sắt: Một lựa chọn thân thiện với môi trường cho vận tải đường 

bộ đường dài, đặc biệt hữu ích cho hàng hóa nặng hoặc cồng kềnh. 

Vận chuyển đường bộ: Được sử dụng cho quãng đường ngắn hơn hoặc như một 

phần của vận tải đa phương thức, giải pháp vận tải đường bộ mang lại sự linh hoạt và 

dịch vụ giao hàng tận nơi. 

- Theo nghiệp vụ kinh doanh:  

Giao nhận thuần túy: là hoạt động giao nhận chỉ bao gồm việc gửi hàng đi hoặc 

gửi hàng đến. 

Giao nhận tổng hợp: là hoạt động giao nhận ngoài hoạt động thuần túy còn bao 

gồm cả xếp dỡ, bảo quản hàng hóa, vận chuyển đường ngắn, lưu kho, lưu bãi … 

1.1.4. Phân biệt hàng nguyên container (FCL) và hàng lẻ (LCL) 

Bảng 1.1. Phân biệt hàng nguyên container (FCL) và hàng lẻ (LCL) 

 Hàng nguyên container (FCL – 

Full Container Load) 

Hàng lẻ (LCL – Less-than 

Container Load) 

Khái 

niệm 

Là hình thức vận chuyển trong đó 

một chủ hàng thuê toàn bộ 

container để đóng hàng. Container 

được niêm phong từ khi đóng hàng 

tại kho người gửi và chỉ được mở 

tại nơi nhận hàng. Hàng hóa không 

bị ghép chung với lô hàng hóa 

khác. 

Là hình thức vận chuyển áp 

dụng đối với các lô hàng có 

khối lượng hoặc thể tích không 

đủ để đóng đầy một container. 

Hàng của nhiều chủ hàng khác 

nhau sẽ được gom lại để đóng 

chung vào một container. 

Đặc điểm 
Không ghép hàng, ít khâu trung 

gian, kiểm soát tốt 

Phải gom và tách hàng, qua 

nhiều khâu trung gian 

Chủ 

hàng 
Một chủ hàng Nhiều chủ hàng 

Chi phí 

Tính trọn gói theo container, phù 

hợp khi lượng hàng lớn và gần đầy 

container 

Tính theo thể tích (CBM) hoặc 

trọng lượng, phù hợp với lô 

hàng nhỏ, số lượng ít 

Thời 

gian 
Nhanh do không phải ghép hàng 

Thường lâu hơn do chờ gom 

hàng 

Mức độ 

an toàn 

Ít bốc xếp, container niêm phong 

xuyên suốt, rủi ro hư hỏng và thất 

lạc thấp. 

Nhiều công đoạn xử lý, xếp 

chung với hàng khác nên rủi ro 

va chạm 
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Thủ tục 

& quy 

trình 

Quá trình kiểm tra hải quan đơn 

giản vì chỉ có một lô hàng trong 

container. Chi phí kiểm tra hải 

quan, cũng như bất kỳ khoản phí 

cảng hoặc kho bãi nào phát sinh 

trong quá trình kiểm tra, tất cả sẽ 

do người mua chịu 

Phức tạp hơn vì có nhiều lô 

hàng của nhiều chủ hàng. Chi 

phí kiểm tra hải quan và bất kỳ 

chi phí kho bãi và cảng tương 

ứng nào sẽ được chia sẻ cho tất 

cả những người nhận hàng sử 

dụng container 

Tính linh 

hoạt 

Phù hợp với doanh nghiệp có sản 

lượng ổn định, quy mô lớn, tối ưu 

hóa việc sử dụng container 

Phù hợp doanh nghiệp nhỏ 

hoặc các lô hàng có quy mô 

nhỏ, tối ưu chi phí, không cần 

tích trữ hàng để đủ container 

 

=> Kết luận: FCL và LCL là hai phương thức vận chuyển phổ biến trong hoạt 

động xuất nhập khẩu bằng đường biển, mỗi phương thức đều có những ưu điểm và hạn 

chế riêng. Việc lựa chọn phương thức phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu chi 

phí mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động logistics và giảm thiểu rủi ro trong quá trình 

vận chuyển.  

1.2. Quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu nguyên container bằng đường biển 

1.2.1. Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu nguyên container bằng 

đường biển 

 

  



 

9 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container 

bằng được biển 

 

(Nguồn: Giáo trình và vận tải trong giao nhận ngoại thương) 

1.2.2. Phân tích quy trình giao nhận hàng hoá xuất khẩu nguyên container bằng 

đường biển 

Hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển bao 

gồm nhiều công đoạn như: tiếp nhận đơn hàng, kiểm tra chứng từ, làm thủ tục hải quan, 

tổ chức đóng gói – bốc xếp – vận chuyển, mua bảo hiểm hàng hóa (nếu cần), thuê 

phương tiện vận tải (đường biển, đường hàng không, đường bộ hoặc đa phương thức), 
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theo dõi hành trình hàng hóa và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. 

Quy trình thường bao gồm những bước cơ bản sau: 

 Ký kết hợp đồng ngoại thương 

Đây là bước khởi đầu, trong đó người xuất khẩu (Exporter) và người nhập khẩu 

(Importer) tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Trong 

hợp đồng sẽ quy định các điều khoản quan trọng như điều kiện giao hàng (Incoterms), 

phương thức thanh toán, địa điểm giao hàng, thời gian giao hàng và các yêu cầu về vận 

chuyển, bảo hiểm, chứng từ… 

Hợp đồng ngoại thương đóng vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng, định hướng 

toàn bộ hoạt động xuất khẩu. Nếu các điều khoản không được quy định rõ ràng, sẽ dễ 

phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện. 

 Chuẩn bị hàng hóa, nắm tình hình tàu 

Doanh nghiệp sẽ tiến hành sản xuất hoặc thu mua hàng hóa theo yêu cầu. Hàng 

hóa được sản xuất, kiểm tra chất lượng và đóng gói theo yêu cầu của khách hàng. Nghiên 

cứu hợp đồng mua bán và L/C để chuẩn bị hàng hóa, xem người mua đã thanh toán tiền 

hay mở L/C chưa. 

Chuẩn bị các chứng từ cần thiết như hóa đơn thương mại (Invoice), phiếu đóng 

gói (Packing List), đơn đặt hàng (PO), … để làm thủ tục hải quan 

Nắm tình hình tàu hoặc tiến hành lưu cước 

Lập Cargo List gửi hãng tàu 

 Đặt chỗ với hãng tàu hoặc đại lí giao nhận (Booking)  

Người xuất khẩu hoặc đơn vị giao nhận (Freight Forwarder) tiến hành đặt chỗ 

với hãng tàu để lấy lịch tàu, số hiệu tàu, cảng xếp và cảng dỡ hàng, ngày cắt máng 

(closing time) và ngày khởi hành dự kiến. Nếu người xuất khẩu đồng ý với các điều kiện 

trên, hang tàu sẽ cấp xác nhận đặt chỗ (Booking Confirmation). Việc đặt chỗ cần 

được thực hiện sớm để đảm bảo có container và chỗ trên tàu phù hợp với lịch xuất hàng. 

 Nhận container rỗng từ hãng tàu/depot 

Sau khi ký Booking Note, hãng tàu sẽ cấp lệnh giao vỏ container để chủ hàng 

mượn và giao Packing List và Seal. Chủ hàng sẽ được nhận container rỗng từ hãng tàu 

hoặc depot để phục vụ đóng hàng. Doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ tình trạng container 

nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển. 

 Đóng hàng vào container và niêm phong (Seal) 
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Khi chủ hàng đã nhận container rỗng từ hãng tàu về địa điểm quy định đã đồng 

ý trong hợp đồng để đóng hàng vào container, lập Packing List. Hàng hóa được đóng 

vào container tại kho của người xuất khẩu, phải được đóng gói, ghi nhãn đúng quy định 

để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển. Container phải được niêm phong đúng 

quy định và ghi rõ số niêm chì để phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra sau này. 

 Vận chuyển container ra cảng (CY) 

Sau khi đã đóng hàng vào container, người xuất khẩu hoặc đơn vị vận tải nội địa 

tiến hành vận chuyển container từ kho đến bãi container tại cảng theo đúng thời gian 

hãng tàu yêu cầu để làm thủ tục hải quan. Các thủ tục hành chính cần thiết như kiểm tra 

an ninh và giấy tờ được thực hiện để đảm bảo container được xếp vào chuyến tàu theo 

đúng lịch. Đây là bước quan trọng liên quan đến thời gian giao hàng. Nếu không đảm 

bảo thời gian cut-off, doanh nghiệp có thể bị lỡ chuyến tàu, phát sinh chi phí. 

 Khai báo và làm thủ tục hải quan xuất khẩu 

Người xuất khẩu khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS và nộp 

bộ hồ sơ hải quan (gồm hợp đồng, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, tờ khai hải 

quan, C/O nếu có…) cho cơ quan hải quan tại cảng xuất khẩu. Hải quan kiểm tra hồ sơ 

và có thể kiểm tra hàng hóa (tùy theo phân luồng xanh, vàng, đỏ). Sau khi được thông 

quan, hàng hóa đủ điều kiện để được bốc lên tàu. 

 Xếp container lên tàu (Loading)  

Trước khi xếp container lên tàu, đại lý tàu biển sẽ lên danh sách hàng xuất khẩu 

(Loading List), sơ đồ xếp hàng, thông báo thời gian bắt đầu làm hàng cho điều độ của 

cảng biết để bố trí người và phương tiện. 

Bốc container lên tàu (do cảng làm). Container sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, 

cán bộ giao nhận liên hệ với hãng tàu hay đại lý để lấy B/L hoặc đóng dấu ngày tháng 

bốc lên tàu vào B/L nhận để xếp (nếu trước đó đã cấp) để có B/L đã xếp. 

 Hãng tàu phát hành vận đơn (B/L) 

Sau khi hàng được xếp lên tàu, hãng tàu sẽ cấp vận đơn đường biển (Bill of 

Lading – B/L) để người xuất khẩu kiểm tra thông tin và xác nhận hàng đã được xếp lên 

tàu và bắt đầu hành trình vận chuyển quốc tế. Vận đơn này đóng vai trò là bằng chứng 

sở hữu hàng hóa và dùng để làm thủ tục nhận hàng tại cảng đến. 

 Lập và gửi bộ chứng từ thanh toán 

Căn cứ vào hợp đồng mua bán và L/C (nếu thanh toán theo L/C), cán bộ giao 
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nhận phải lập hay lấy chứng từ cần thiết để tập hợp thành bộ chứng từ thanh toán và 

xuất trình cho ngân hàng để thanh toán tiền hàng. Người xuất khẩu lập bộ chứng từ xuất 

khẩu gồm: vận đơn, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, chứng nhận xuất xứ C/O (nếu 

có), giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc kiểm định (nếu có) và gửi cho người mua (trực 

tiếp hoặc thông qua ngân hàng nếu dùng phương thức thanh toán L/C). Người nhập khẩu 

sẽ sử dụng bộ chứng từ này để làm thủ tục nhập khẩu tại nước đến. 

 Theo dõi hành trình và xử lý phát sinh (nếu có) 

Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu và vận đơn đường biển (B/L) được phát hành. 

Trong quá trình tàu vận chuyển, người xuất khẩu hoặc công ty giao nhận có trách nhiệm 

theo dõi lịch trình tàu, cập nhật tình trạng hàng hóa và phối hợp xử lý kịp thời nếu có sự 

cố như tàu chậm, chuyển tải, mất niêm chì, hư hỏng hàng hóa… Đồng thời theo dõi tiến 

độ thanh toán, đảm bảo khách hàng thực hiện thanh toán đúng hạn theo hợp đồng ngoại 

thương để không ảnh hưởng đến việc giao nhận chứng từ vận tải. 

 Thanh toán chi phí và hoàn tất quy trình 

Doanh nghiệp tiến hành thanh toán các chi phí phát sinh và nhận tiền từ đối tác, 

bao gồm:  

+ Thanh toán chi phí logistics: cước tàu, phí cảng (THC), vận chuyển nội địa 

+ Thanh toán các chi phí dịch vụ: hải quan, chứng từ, forwarder, ngân hàng 

+ Nhận tiền hàng theo phương thức đã thỏa thuận (T/T, L/C…) 

1.3. Các quy định của pháp lý và hệ thống các chứng từ trong vận tải biển 

1.3.1. Các quy định của pháp lý 

Việc giao nhận hàng hóa XNK tại cảng biển phải dựa trên cơ sở pháp lý như: các 

quy phạm pháp luật quốc tế (các Công ước quốc tế về vận đơn, vận tải; Công ước về 

hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế…), các quy phạm pháp luật của quốc gia về giao 

nhận – vận tải, các loại hợp đồng và L/C… thì mới đảm bảo quyền lợi của chủ hàng 

XNK. 

Các quy phạm pháp luật quốc tế có thể kể ra như: 

- Công ước Vienne 1980 về buôn bán quốc tế 

- Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển, ký tại 

Brussels ngày 25/8/1924 

- Nghị định sửa đổi Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn 

đường biển (Nghị định thư Visby 1968) 
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- Công ước Liên Hiệp Quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển – Công 

ước Hamburg 1978 

 Nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến vận tải, xếp dỡ, giao nhận hàng hóa XNK như: 

- Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 1990 

- Luật Hải quan 

- Luật thương mại 2005 

- Nghị định 140/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 Quy định chi tiết Luật Thương 

mại về điều kiện kinh doanh dịch Logistics và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhận 

kinh doanh dịch vụ logistics 

- Quyết định số 2073/QĐ-GT ngày 6/10/1991, Quyết định số 2106/QĐ-GTVT 

ngày 23/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

1.3.2. Nguyên tắc 

Các văn bản hiện hành đã quy định những nguyên tắc giao nhận hàng hóa xuất 

khẩu tại các cảng biển Việt Nam như sau: 

- Việc giao nhận hàng hóa được tiến hành theo các phương thức do các bên lựa 

chọn, thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở có lợi nhất. 

- Nguyên tắc chung là nhận hàng của các chủ hàng hoặc người chủ được chủ hàng 

ủy thác (cảng) với người vận chuyển (tàu). Chủ hàng phải tổ chức giao nhận hàng hóa 

đảm bảo định mức xếp dỡ của cảng. 

- Nếu chủ hàng không tự giao nhận được, phải ủy thác cho cảng trong việc giao 

nhận với tàu và giao nhận với chủ hàng nội địa. 

- Khi nhận hàng tại cảng thì chủ hàng hoặc người được ủy thác phải xuất trình 

những chứng từ hợp lệ xác nhận quyền được nhận hàng và phải nhận một cách liên tục 

trong một thời gian nhất định khối lượng hàng hóa ghi trên chứng từ, ví dụ: vận đơn 

gốc, giấy giới thiệu của cơ quan, … 

- Cảng không chịu trách nhiệm về hàng hóa ở bên trong nếu bao, kiện hoặc dấu 

xi, chì vẫn còn nguyên vẹn và không chịu trách nhiệm về những hư hỏng, mất mát mà 

người nhận phát hiện ra sau khi đã ký nhận với cảng. 

- Việc xếp dỡ hàng hóa trong phạm vi cảng là do cảng tổ chức thực hiện. Trường 

hợp chủ hàng hoặc người vận chuyển muốn đưa người và phương tiện vào cảng xếp dỡ 

thì phải được cảng đồng ý và phải trả các lệ phí, chi phí liên quan cho cảng. 
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- Cảng có trách nhiệm bảo quản hàng hóa lưu tại kho, bãi cảng theo đúng kỹ thuật 

và thích hợp với từng vận đơn, từng lô hàng. Nếu phát hiện thấy tổn thất của hàng hóa 

đang lưu kho bãi, cảng phải báo ngay cho chủ hàng biết, đồng thời áp dụng các biện 

pháp cần thiết để ngăn ngừa, hạn chế tổn thất. 

- Việc xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa tại cảng được thực hiện trên cơ sở 

hợp đồng ký kết giữa cảng và chủ hàng hoặc người vận chuyển hoặc người ủy thác. 

1.3.3. Các chứng từ trong vận tải biển 

Vận tải đường biển là một hình thức vận chuyển phổ biến và đóng vai trò quan 

trọng trong giao thương quốc tế. Để đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra suôn sẻ và 

an toàn, cần có đầy đủ các loại chứng từ cần thiết. 

Chứng từ vận tải: 

- Vận đơn đường biển (Bill of Lading – B/L): Là chứng từ quan trọng nhất trong 

vận tải đường biển, do hãng tàu hoặc người vận chuyển lập và cấp cho người gửi hàng. 

Vận đơn xác nhận việc nhận hàng, cam kết giao hàng cho người nhận tại cảng đích và 

thể hiện các điều kiện vận chuyển. 

- Vận đơn suốt đường biển (Combined Transport Bill of Lading – CT B/L): được 

sử dụng cho vận chuyển đa phương thức, kết hợp vận tải đường biển với vận tải đường 

bộ hoặc đường hàng không. 

- Giấy gửi hàng đường biển (Sea Waybill – SWB): tương tự như vận đơn nhưng 

không thể giao hàng theo lệnh, thường dùng cho vận chuyển hàng lẻ. 

Chứng từ với cảng và tàu: 

- Giấy ủy quyền cho đại lý (Power of Attorney): Ủy quyền cho đại lý thay mặt 

người gửi hàng thực hiện các thủ tục tại cảng. 

- Tờ khai hàng hóa (Cargo Declaration): Cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa 

như tên hàng, số lượng, trọng lượng, thể tích, … 

- Biên lai thuyền phó (Mate’s Receipt): Xác nhận việc nhận hàng lên tàu 

- Phiếu kiểm đếm (Tally Sheet): Ghi nhận số lượng kiện hàng thực tế được xếp 

lên tàu. 

Chứng từ hải quan: 

- Tờ khai hải quan (Customs Declaration): Khai báo thông tin về hàng hóa, người 

gửi hàng, người nhận hàng, … cho cơ quan hải quan. 

- Giấy phép xuất/nhập khẩu (Export/Import License): Cho phép xuất/nhập khẩu 
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hàng hóa theo quy định. 

- Chứng nhận nguồn gốc hàng hóa (Certificate of Origin – C/O): Xác nhận nguồn 

gốc xuất xứ của hàng hóa. 

- Giấy chứng nhận kiểm dịch (Phytosanitary/Fumigation Certificate): Xác nhận 

hàng hóa đã được kiểm dịch và khử trùng. 

Các loại chứng từ khác:  

- Hợp đồng mua bán (Sales Contract): Thỏa thuận giữa người mua và người bán 

về việc mua bán hàng hóa. 

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice): Cung cấp thông tin về giá bán, điều 

kiện thanh toán… của hàng hóa. 

- Phiếu đóng gói (Packing List): Thể hiện chi tiết cách đóng gói hàng hóa như số 

kiện, trọng lượng, kích thước… giúp kiểm tra và đối chiếu hàng hóa trong quá trình vận 

chuyển. 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate): Chứng minh hàng hóa đã 

được bảo hiểm. 

- Lệnh giao hàng (Delivery Order – D/O): do hãng tàu hoặc đại lý phát hành, cho 

phép người nhận hàng đến cảng để nhận hàng sau khi hoàn tất các nghĩa vụ liên quan. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 đã trình bày những cơ sở lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động giao 

nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển, đặc biệt đối với hàng nguyên container 

(FCL). Cụ thể, chương đã làm rõ các khái niệm liên quan đến xuất khẩu hàng hóa, đặc 

biệt hàng xuất khẩu; vai trò của hoạt động giao nhận trong thương mại quốc tế. Đồng 

thời, các phương thức xuất khẩu phổ biến và hệ thống chứng từ cần thiết trong vận tải 

đường biển cũng được phân tích nhằm làm rõ quy trình nghiệp vụ trong thực tế. 

Chương 1 cũng đã hệ thống hóa quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên 

container (FCL), bao gồm các bước từ ký kết hợp đồng ngoại thương, chuẩn bị hàng 

hóa, làm thủ tục hải quan đến tổ chức vận chuyển và theo dõi hành trình hàng hóa. Tóm 

lại, những nội dung lý luận trong chương này là nền tảng quan trọng giúp làm cơ sở cho 

việc phân tích và đánh giá thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại Công 

ty TNHH Sản xuất Fullerton ở chương tiếp theo. Qua đó, tạo tiền đề để đề xuất các giải 

pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp trong bối 

cảnh hội nhập kinh tế. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN 

HÀNG XUẤT NGUYÊN CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT FULLERTON 

2.1. Khái quát về Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

Công ty TNHH Sản Xuất Fullerton là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 

hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và gia công các sản phẩm dệt may theo hình 

thức CMT (Cut – Make – Trim). Với hơn 20 năm kinh nghiệm, công ty đã từng bước 

khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế thông qua việc cung cấp các sản phẩm 

đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các đối tác nước ngoài. Với 

các cơ sở ở Việt Nam và Trung Quốc, các nhà sản xuất, nhà thiết kế, quản lý tài khoản 

và đội ngũ kiểm soát chất lượng có kinh nghiệm của công ty được trang bị để sản xuất 

các sản phẩm dệt may. 

 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Fullerton 

 Tên tiếng Anh: Fullerton Manufacturing Limited 

 Tên viết tắt: Fullerton Manufacturing LTD 

 Logo công ty:  

 

Hình 2.1. Logo của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

 Mã số thuế: 0402008094 

 Số điện thoại: 0236 7300355 

 Người đại diện : HUNG CHIAO-WEI 

 Loại hình: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 

 Quản lý bởi: Thuế thành phố Đà Nẵng  

 Ngày thành lập tại Việt Nam: 21/10/2019 

https://masothue.com/Search/?q=HUNG+CHIAO-WEI&type=legalName
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 Địa chỉ: Đường số 6B, Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, P. Hòa Khánh Bắc, 

Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng 

 Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục), gia công theo 

hình thức CMT 

 Website: https://www.fullertonmfg.com 

Fullerton Manufacturing Ltd là công ty chuyên sản xuất các tấm che ngoài trời, 

túi tiện ích, rèm cửa và các sản phẩm CMT liên quan khác với các cơ sở tại Trung Quốc 

và Việt Nam. Ban đầu, công ty được thành lập với tư cách là một tập đoàn Đài Loan, 

Yichun Textile Ltd, vào năm 1980, sau đó doanh nghiệp chuyển thành Fullerton 

Manufacturing Ltd, được thành lập tại Thâm Quyến, Trung Quốc vào năm 2000. 

Nhằm mở rộng quy mô sản xuất và tận dụng lợi thế về chi phí lao động, đến năm 

2009, Fullerton tiếp tục mở rộng cơ sở CMT của mình sang Huizhou, Trung Quốc góp 

phần nâng cao năng lực cung ứng và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường 

quốc tế, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ.  

Đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển, vào năm 2019, 

Fullerton đã thành lập Cơ sở CMT thứ hai tại Đà Nẵng, hiện ở đường số 6B, khu công 

nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh, Đà Nẵng, Việt Nam. Việc đầu tư vào thị trường 

Việt Nam không chỉ giúp công ty tận dụng nguồn lao động dồi dào, chi phí cạnh tranh 

mà còn mở rộng mạng lưới sản xuất, nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng lớn và đa 

dạng hóa thị trường xuất khẩu. 

Từ khi thành lập đến nay, công ty không ngừng đầu tư vào hệ thống máy móc, 

trang thiết bị hiện đại, đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân sự. 

Không những thế, doanh nghiệp còn chú trọng áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất 

lượng quốc tế như GMP, SMETA và SCAN nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu 

về chất lượng, an toàn và trách nhiệm xã hội. Cả hai cơ sở đều tuân thủ đầy đủ các tiêu 

chuẩn GMP và được kiểm toán SMETA và SCAN, được phê duyệt độc lập. Fullerton 

tạo sự khác biệt bằng cách cung cấp chi phí cạnh tranh và ổn định. Với hai thập kỷ kinh 

nghiệm, Fullerton có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực chống vi khuẩn, chống muỗi, 

chống cháy và các phương pháp xử lý vải chuyên dụng khác. 

Như vậy, trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công ty TNHH Sản xuất 

Fullerton đã từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng 

định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp 

https://www.fullertonmfg.com/
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tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai. 

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

2.1.2.1. Tầm nhìn 

Công ty TNHH Sản Xuất Fullerton hướng tới trở thành doanh nghiệp gia công 

và sản xuất hàng dệt sẵn hàng đầu trong khu vực, có uy tín cao trên thị trường quốc tế, 

đặc biệt trong lĩnh vực sản phẩm dệt kỹ thuật và hàng tiêu dùng xuất khẩu, đồng thời là 

đối tác tin cậy lâu dài của các thương hiệu toàn cầu. 

2.1.2.2. Sứ mệnh 

Sứ mệnh của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton là cung cấp các sản phẩm đạt 

chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng nước 

ngoài. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên 

nghiệp, an toàn và ổn định cho người lao động, đồng thời hướng đến phát triển hài hòa 

giữa hiệu quả sản xuất – kinh doanh và trách nhiệm xã hội, môi trường. 

2.1.2.3 Giá trị cốt lõi 

- Chất lượng:  Chất lượng là ưu tiên hàng đầu trong mọi công đoạn: từ cắt – may 

– kiểm tra – đóng gói, mỗi sản phẩm xuất xưởng đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ 

thuật và yêu cầu của khách hàng quốc tế. 

- Uy tín và cam kết: Fullerton cam kết đúng tiến độ, đúng tiêu chuẩn, đúng yêu 

cầu của khách hàng. Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài dựa trên sự tin cậy và minh 

bạch. 

- Chuyên môn và cải tiến liên tục: Không ngừng nâng cao tay nghề người lao 

động và trình độ quản lý. Cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng kỹ thuật xử lý vải và 

phương pháp quản lý hiện đại. 

- Trách nhiệm xã hội: Tuân thủ các quy định về lao động, an toàn và môi trường, 

tạo việc làm ổn định cho người lao động địa phương, hướng tới phát triển bền vững 

trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. 

- Hợp tác và tôn trọng: Tôn trọng khách hàng, đối tác và người lao động, khuyến 

khích tinh thần hợp tác nội bộ để nâng cao hiệu quả công việc. 

2.1.3. Ngành nghề kinh doanh 

Công ty TNHH Sản xuất Fullerton là công ty chuyên về “sản xuất hàng dệt sẵn 

(trừ trang phục)”, ví dụ như là tâm che ngoài trời, túi tiện ích, rèm cửa, vải bạt… được 

gia công theo hình thức CMT (Cut – Make – Trim) cho khách hàng quốc tế. Các sản 
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phẩm chính là tấm che ngoài trời (outdoor cover, canopy cover, tarpaulin), rèm cửa, rèm 

trang trí nội thất, túi tiện ích, túi với, túi đựng đa năng, bao che, bạt, phụ kiện từ vải kỹ 

thuật và các sản phẩm dệt theo yêu cầu. 

Hơn 20 năm kinh nghiệm cắt và may các loại vải polyester, nylon và không dệt. 

Được biết, công ty có hệ thống sản xuất: gồm cắt vải – may – QC – đóng gói – xuất 

hàng. Trong lĩnh vực may vá, với một loạt các thiết bị may đa dạng, đội ngũ nhân viên 

may giàu kinh nghiệm của công ty có khả năng sản xuất các sản phẩm một cách gọn 

gàng, nhất quán và hiệu quả. Về lĩnh vực cắt, Fullerton có nhiều phương pháp cắt khác 

nhau để đảm bảo đáp ứng các thông số kỹ thuật của sản phẩm của bạn. Chúng tôi có thể 

làm việc với các thiết kế của bạn ở nhiều định dạng khác nhau, cho dù đó là nguyên 

mẫu, tệp máy tính hay bản phác thảo. Fullerton có nhiều khả năng liên quan đến đóng 

gói từ các hộp bán lẻ đủ màu sắc đến các gói vỉ, thẻ tiêu đề và mọi thứ ở giữa. Đội ngũ 

Đóng gói của Fullerton luôn tận tâm để không chỉ làm cho sản phẩm của bạn trông tuyệt 

vời trên kệ mà còn mang lại giá trị cảm nhận cao từ bao bì. Với chuỗi cung ứng hậu cần 

trên toàn cầu, Fullerton có sự hiện diện toàn cầu và khả năng vận chuyển hàng hóa trên 

toàn cầu. Công ty còn có khả năng làm mẫu chính xác nhất có thể bằng cách sử dụng hệ 

thống CAD, và sản xuất dấu mẫu sẽ giảm thiểu chất thải vải và cắt hiệu quả. 
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Bảng 2.1. Các sản phẩm chính của Fullerton 

Tấm che máy xay 

ngoài trời 

 

 

Tấm che bàn ăn 

ngoài trời 

 

Ngân hàng ngoài 

trời 

 

 

Túi vẽ 

 

 

Bảo quản túi 

 

Bảo quản cây 

 

Túi Gear 

 

 

Toàn bộ sản phẩm của Fullerton Manufacturing Ltd được sản xuất theo đơn đặt 

hàng, không sản xuất đại trà. Do đó, quá trình sản xuất đòi hỏi độ chính xác cao trong 
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từng công đoạn, đặc biệt là công tác kiểm soát chất lượng, quản lý nguyên vật liệu và 

đảm bảo tiến độ giao hàng. Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu phục vụ thị 

trường xuất khẩu, với khách hàng là các đối tác và thương hiệu nước ngoài, vì vậy doanh 

nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, quy cách đóng 

gói, ghi nhãn và thời gian giao hàng. 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ 

2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty  

Để đảm bảo tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh một cách hiệu 

quả, Fullerton đã xây dựng cơ cấu tổ chức với các phòng ban có chức năng, nhiệm vụ 

rõ ràng. Mỗi phòng ban đảm nhiệm một vai trò riêng, đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ 

với nhau trong quá trình thực hiện công việc, góp phần đảm bảo tiến độ sản xuất, chất 

lượng sản phẩm và thời gian giao hàng cho khách hàng. 

Cơ cấu tổ chức của công ty được thiết kế theo mô hình quản lý tập trung, dưới sự 

điều hành trực tiếp của Ban Giám đốc, các phòng ban chuyên môn thực hiện các chức 

năng khác nhau trong chuỗi hoạt động từ hành chính – nhân sự, thu mua nguyên vật 

liệu, sản xuất, kiểm soát chất lượng, kho vận đến xuất nhập khẩu.  

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng, ban 

 Tổng giám đốc (HUNG CHIAO WEI): Tổng giám đốc là bộ phận quản lý và 

điều hành cao nhất trong công ty. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm xây dựng 
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chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất – kinh doanh, là người quyết định các vấn đề 

quan trọng liên quan đến nhân sự, tài chính và hợp tác với khách hàng và giám sát hoạt 

động của các phòng ban nhằm đảm bảo công ty vận hành hiệu quả. Dưới tổng giám 

đốc là giám đốc (HU JIE QIONG), người thay mặt tổng giám đốc làm các công việc 

được giám đốc giao và ủy quyền. Là người có quyền hạn sau giám đốc, chịu trách 

nhiệm về các nhiệm vụ mình làm dưới sự ủy quyền của giám đốc. Phó giám đốc 

phối hợp với giám đốc nhằm điều hành công ty thực hiện các chiến lược kinh doanh 

trong dài hạn, giúp công ty phát triển. 

 Phòng hành chính: Phòng hành chính bao gồm nhân sự và thu mua. Nhân sự 

có nhiệm vụ tuyển dụng nhân sự, đào tạo và bố trí lao động. Thực hiện các công việc 

hành chính như văn thư, lưu trữ hồ sơ, quản lý tài sản văn phòng. Đảm bảo chế độ, 

chính sách cho người lao động theo quy định của công ty và pháp luật. Còn thu mua 

đảm bảo vai trò tìm kiếm, lựa chọn và làm việc với các nhà cung cấp, đồng thời theo 

dõi tiến độ giao hàng, kiểm soát chất lượng đầu vào. 

 Phòng kế hoạch sản xuất là nơi lập kế hoạch sản xuất theo đơn hàng của 

khách hàng. Phối hợp với các bộ phận sản xuất, kho và logistics để đảm bảo tiến độ. 

Theo dõi, điều chỉnh kế hoạch khi có thay đổi về số lượng hoặc thời gian giao hàng. 

Bao gồm 2 bộ phận: quản lý sản xuất để giám sát tiến độ, điều phối hoạt động sản xuất; 

kho là nơi quản lý nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm. 

 Phòng Xuất nhập khẩu là một trong những bộ phận chức năng quan trọng, 

chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám đốc. Bộ phận này có vai trò cầu nối giữa doanh 

nghiệp với các đối tác nước ngoài, hãng tàu, cơ quan hải quan và các đơn vị liên quan 

trong quá trình thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Bộ phận này đảm nhiệm thực 

hiện các thủ tục xuất – nhập khẩu hàng hóa, chuẩn bị chứng từ, theo dõi giao nhận và 

đảm bảo hàng hóa thông quan đúng quy định. 

 Phòng sản xuất trực tiếp thực hiện hoạt động sản xuất theo kế hoạch đã đề ra 

và đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. Bao gồm các 

bộ phận cắt, may và hoàn thành. 

 Phòng chất lượng: nhiệm vụ kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm trong 

suốt quá trình sản xuất. Đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn của khách hàng và 

yêu cầu xuất khẩu. Bao gồm các bộ phận IQC (kiểm soát chất lượng đầu vào), IPQC 

(kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất), QC (kiểm tra chất lượng trước khi xuất 
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xưởng). 

 Phòng Phát triển đảm nhiệm nghiên cứu, cải tiến quy trình sản xuất và mẫu 

mã sản phẩm và hỗ trợ thiết kế và may mẫu theo yêu cầu của khách hàng.  

 Phòng tài vụ có nhiệm vụ quản lý các hoạt động tài chính, kế toán của công 

ty; theo dõi thu – chi, chi phí sản xuất, hiệu quả kinh doanh và lập báo cáo tài chính 

định kỳ. Bao gồm kế toán trưởng (quản lý chung công tác kế toán), kế toán thu – chi 

(theo dõi dòng tiền), kế toán kho (theo dõi nhập – xuất – tồn kho). 

 Phòng an toàn – vệ sinh: nhiệm vụ đảm bảo an toàn lao động trong nhà 

xưởng, thực hiện công tác vệ sinh môi trường làm việc. 

2.1.5. Tình hình sử dụng nguồn lực của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

2.1.5.1. Cơ sở vật chất 

- Công ty TNHH Sản xuất Fullerton có địa chỉ trụ sở chính đặt tại Đường số 6B, 

KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Công trình được xây dựng 

trên diện tích đất rộng khoảng 12.500 – 13.000 m², được quy hoạch thành các khu chức 

năng riêng biệt phục vụ sản xuất và lưu trữ hàng hóa. 

+ Nhà xưởng nguyên vật liệu có kết cấu khung thép, mái tôn, diện tích 2520 m². 

+ Nhà xưởng sản xuất có kết cấu khung thép, mái tôn, diện tích 2520 m². 

+ Nhà kho thành phẩm có kết cấu khung thép, mái tôn, diện tích khoảng 1000 – 

1200 m². 

+ Nhà văn phòng 01 tầng nổi, có kết cấu bê tông cốt thép, mái lớp tôn, diện tích 

khoảng 200 m². 

Nhận xét: Vị trí mặt bằng của Công ty TNHH Sản Xuất Fullerton tại KCN Hòa 

Khánh có lợi thế lớn về hạ tầng và giao thông, giúp hoạt động nhập nguyên vật liệu và 

xuất hàng thành phẩm diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ. Diện tích mặt bằng được phân 

chia rõ ràng cho từng khu chức năng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và quản lý. 

- Công ty Fullerton bao gồm 100 máy móc, thiết bị công nghệ thực hiện chức 

năng riêng lẻ, đang vận hành hoạt động sản xuất ổn định. 

+ Khoảng 60 máy may 1 kim  

+ 14 máy may 2 kim 

+ 5 máy may lập trình 

+ 9 máy dập nút hơi 
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+ 1 máy cắt bao viền 

+ 1 máy dập vải 

+ 1 máy cuốn vải 

+ 2 máy cắt vải 

- Trang thiết bị kho:  

+ 02 xe nâng phục vụ bốc xếp pallet  

+ 05 xe nâng tay  

+ Bàn đóng gói, xe đẩy hàng, cân điện tử 

- Hệ thống kệ kho: Khoảng 120 kệ kho thép. Mỗi kệ có từ 3 – 4 tầng, cho phép 

tận dụng tối đa không gian theo chiều cao, gia tăng sức chứa kho mà không cần mở rộng 

thêm diện tích mặt bằng. 

- Pallet sử dụng trong kho: Khoảng 400 – 450 pallet. Bao gồm pallet gỗ và pallet 

nhựa, nhưng trong đó pallet gỗ chiếm tỷ lệ cao hơn, khoảng 70% là pallet gỗ góp phần 

chuẩn hóa hoạt động lưu trữ, thuận tiện cho việc bốc xếp, sắp xếp và vận chuyển hàng 

hóa. 

- Ngoài ra, doanh nghiệp còn bố trí khu vực in tem, dán nhãn và ghi mã PO riêng 

biệt, đáp ứng yêu cầu quản lý đơn hàng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa; cùng với khu 

vực đóng gói và hoàn thiện, giúp quy trình xử lý hàng hóa được khép kín và đồng bộ. 

- Các máy móc, thiết bị được vận hành độc lập hoặc tuần tự, nhưng không cần 

đồng bộ hóa toàn bộ như trong dây chuyền sản xuất tự động. 

- Phù hợp với nhu cầu sản xuất quy mô vừa hoặc sản xuất đặc thù của dự án, 

không đòi hỏi sự phức tạp của một dây chuyền đồng bộ. 

- Dễ dàng bảo trì, sửa chữa và thay thế khi cần thiết mà không ảnh hưởng đến 

toàn bộ quy trình sản xuất. 

- Hệ thống thông gió và chiếu sáng: đạt tiêu chuẩn nhà xưởng công nghiệp. 

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy: đầy đủ theo quy định của khu công nghiệp. 

- Hệ thống cấp thoát nước: đảm bảo phục vụ sản xuất liên tục. 

Với quy mô cơ sở vật chất như trên, Công ty TNHH Sản xuất Fullerton được 

đánh giá có năng lực sản xuất ở mức trung bình – khá, phù hợp với mô hình sản xuất 

theo đơn hàng xuất khẩu. Hệ thống nhà xưởng và kho bãi được phân bổ hợp lý giúp tối 



 

26 

 

ưu hóa quy trình sản xuất và lưu trữ. Bên cạnh đó, trang thiết bị tương đối đầy đủ hỗ trợ 

hiệu quả cho hoạt động bốc xếp, vận chuyển và quản lý hàng hóa. 

2.1.5.2. Nguồn nhân lực 

Lao động trực tiếp của công ty gồm 60% lao động có tay nghề và 40% lao động 

phổ thông. Lao động có tay nghề đảm nhận các công đoạn chính, góp phần đảm bảo 

năng suất, chất lượng sản phẩm và tiến độ thực hiện đơn hàng. Lao động phổ thông chủ 

yếu thực hiện các công việc đơn giản, cần được đào tạo trong quá trình làm việc. Người 

lao động làm việc trong môi trường có cường độ cao và chịu áp lực về tiến độ đơn hàng, 

đặc biệt vào các giai đoạn cao điểm sản xuất. 

 Điều này có thể dẫn đến tình trạng biến động lao động, buộc công ty phải tuyển 

bù thường xuyên, ảnh hưởng đến tính ổn định của hoạt động sản xuất và giao hàng. Bên 

cạnh đó, lao động nữ chiếm khoảng 75% tổng số lao động, phù hợp với đặc thù của 

ngành may mặc. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động nữ cao đòi hỏi doanh nghiệp cần quan tâm 

đến việc bố trí thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo sức khỏe và duy trì năng suất lao 

động.  

Do hạn chế về việc tiếp cận số liệu nội bộ, bảng cơ cấu nguồn nhân lực trong báo 

cáo được xây dựng trên cơ sở quan sát thực tế, trao đổi với nhân viên công ty và tổng 

hợp thông tin trong thời gian thực tập, nhằm phản ánh tương đối tình hình lao động tại 

doanh nghiệp. Nguồn nhân lực của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton thay đổi theo 

từng năm: 2023, 2024, 2025.  
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Bảng 2.2. Tỷ lệ nguồn nhân lực Công Ty Sản xuất Fullerton 

Đơn vị tính: Người 

 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 
Số lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Tổng 155 100 158 100 159 100 

Giới 

tính 

Nam 45 29 46 29,1 47 29,6 

Nữ 110 71 112 70,9 112 70,4 

Trình 

độ 

học 

vấn 

Đại học trở 

lên 
32 20,6 34 21,5 36 22,6 

Cao Đẳng , 

Trung cấp 
48 31 50 31,6 52 32,7 

Khác 72 48,4 74 46,9 71 44,7 

 

Nhận xét: 

 Về quy mô lao động: Số lượng lao động của công ty tăng nhẹ qua các năm, 

155 người (2023) lên 158 người (2024) và sau đó tăng lên 159 người (2025). Cho thấy 

doanh nghiệp đang có xu hướng mở rộng quy mô hoạt động nhưng ở mức ổn định, 

không tăng trưởng nhanh. 

 Về cơ cấu giới tính: Lao động nữ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động 

và duy trì ổn định qua các năm (khoảng 70%), trong khi lao động nam chiếm khoảng 

29 – 30%, phản ánh đặc thù công việc của công ty phù hợp hơn với lao động nữ hoặc 

chính sách tuyển dụng ưu tiên lao động nữ. 

 Về trình độ học vấn: Tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên có xu hướng 

(từ 20,6 lên 22,6), cho thấy Fullerton ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. Nhóm lao động trình độ cao đẳng, trung cấp cũng tăng nhẹ, trong khi nhóm 

khác có xu hướng giảm dần (từ 48,4 % xuống 44,7%). Điều này thể hiện Fullerton có 

xu hướng chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ 

nhân sự. 

Công ty TNHH Sản Xuất Fullerton hiện có khoảng 150 lao động, số lượng nhân 

sự dao động từ 150 đến 160 người tùy theo tình hình đơn hàng. Quy mô lao động này 
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phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp sản xuất may mặc, giúp công ty dễ dàng tổ 

chức, điều phối và kiểm soát hoạt động sản xuất.  

Dưới đây là số lượng cụ thể số nhân sự trong từng bộ phận của Công ty TNHH 

Sản xuất Fullerton được phòng nhân sự cung cấp: 

Bảng 2.3. Số lượng nhân viên trong từng bộ phận của Fullerton 

Bộ phận  Số lượng ( Người) 

Phòng Tổng giám đốc 5 

May 53 

Phụ may 26 

Hoàn thành 21 

Cắt 10 

QC chất lượng 10 

Kho 11 

Kế toán 6 

Phát triển 5 

Quản lý sản xuất 3 

Nhân sự 2 

Bảo trì + Sữa chữa 3 

Bảo vệ - vệ sinh 3 

Phiên dịch 1 

Kĩ thuật may 1 

TỔNG 160 

(Nguồn: Phòng hành chính nhân sự) 

Kết luận: Yếu tố người lao động có vai trò quyết định đến hiệu quả sản xuất, 

chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng tiến độ giao hàng của công ty. Việc ổn định 

lực lượng lao động và nâng cao tay nghề sẽ góp phần giảm gián đoạn trong chuỗi cung 

ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động logistics. 

  



 

29 

 

2.1.5.3. Nguồn lực tài chính 

Bảng 2.4. Bảng cân đối kế toán của Fullerton giai đoạn năm 2023-2025 

Đơn vị tính: VNĐ 

CHỈ TIÊU 
MÃ 

SỐ 
NĂM 2023 NĂM 2024 NĂM 2025 

A. TÀI SẢN 100    

I.Tiền và các 

khoản tương 

đương tiền 

110 17.683.992.900 20.416.962.880 23.989.745.320 

1. Tiền mặt 111 4.138.642.380 4.791.381.540 5.168.942.715 

2. Tiền gửi ngân 

hàng 
112 13.245.350.520 15.325.581.420 18.250.112.605 

3. Các khoản tương 

đương tiền khác 
113 300.000.000 300.000.000 570.690.000 

II. Các khoản phải 

thu 
130 6.914.862.710 6.456.378.950 6.982.514.260 

1. Phải thu khách 

hàng 
131 6.326.248.910 5.868.294.130 6.245.887.420 

2. Trả trước cho 

người bán 
132 588.613.800 588.084.820 736.626.840 

3. Phải thu khác 134    

III. Hàng tồn kho 140 2.792.845.630 2.548.917.420 2.873.605.915 

1. Nguyên vật liệu 141 1.593.428.560 1.471.386.940 1.658.902.315 

2. Sản phẩm dở 

dang 
142 809.246.370 737.495.210 834.764.120 

3. Thành phẩm 143 390.170.700 340.035.270 379.939.480 

IV. Tài sản cố định 150 5.742.691.480 5.504.183.920 6.128.497.360 

1. Nguyên giá tài 

sản cố định 
151 3.801.384.250 3.834.691.400 4.562.318.740 

2. Hao mòn lũy kế 152 1.941.307.230 1.669.492.520 1.566.178.620 

V. Tài sản khác 180 856.426.640 818.556.830 893.774.520 
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1. Chi phí trả trước 181 553.214.930 509.731.680 581.210.390 

2. Tài sản khác 182 303.211.710 308.825.150 312.564.160 

TỔNG TÀI SẢN 200 33.990.819.360 35.745.000.080 40.868.137.375 

B. NGUỒN VỐN 300    

I. Nợ phải trả 300 17.615.068.920 18.284.731.650 19.764.892.540 

1. Phải trả cho 

người lao động 
314 11.872.516.430 12.318.945.720 13.246.318.950 

2. Phải trả cho 

người bán 
311 3.768.914.870 3.962.381.940 4.214.736.820 

3. Phải trả khác 315 1.973.637.620 2.003.403.990 2.303.836.770 

II. Vốn chủ sỡ hữu 400 16.375.750.440 17.460.268.430 21.103.244.835 

1. Vốn góp của chủ 

sở hữu 
411 13.000.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000 

2. Lợi nhuận sau 

thuế chưa phân phối 
417 3.375.750.440 4.460.268.430 8.103.244.835 

TỔNG NGUỒN 

VỐN  
500 33.990.819.360 35.745.000.080 40.868.137.375 

(Nguồn: Phòng Hành chính) 

Nhận xét: Căn cứ vào bảng cân đối kế toán giai đoạn 2023–2025, có thể đánh 

giá tình hình tài chính của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton có xu hướng tăng trưởng 

ổn định và cơ cấu tương đối hợp lý. 

 Về cơ cấu tài sản, tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền luôn chiếm tỷ 

lệ cao trong tổng tài sản và có xu hướng tăng qua các năm, từ khoảng 52,0% năm 2023 

lên 57,1% năm 2024 và đạt 58,7% vào năm 2025. Điều này cho thấy doanh nghiệp duy 

trì khả năng thanh khoản tốt, đảm bảo đáp ứng kịp thời các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn. 

Tuy nhiên, việc nắm giữ tỷ lệ tiền mặt lớn cũng có thể phản ánh việc doanh nghiệp chưa 

khai thác hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi. 

 Về các khoản phải thu có xu hướng giảm tỷ trọng từ 20,3% xuống còn 17,1% 

trong giai đoạn nghiên cứu, cho thấy doanh nghiệp đã có sự cải thiện trong công tác 

quản lý và thu hồi công nợ. Tương tự, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng tương đối thấp và ổn 

định (khoảng 7–8%), phản ánh hoạt động quản lý tồn kho hiệu quả, hạn chế tình trạng 

ứ đọng vốn. 



 

31 

 

 Về tài sản cố định, tỷ trọng có xu hướng giảm nhẹ qua các năm, từ 16,9% năm 

2023 xuống còn khoảng 15,0% năm 2025. Điều này cho thấy doanh nghiệp chưa có sự 

gia tăng đáng kể trong đầu tư tài sản dài hạn, chủ yếu tập trung vào tài sản ngắn hạn 

nhằm đảm bảo tính linh hoạt tài chính. 

 Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng lớn nhưng có xu hướng giảm 

dần, từ 51,8% năm 2023 xuống còn 48,4% năm 2025. Ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng 

lên tương ứng từ 48,2% lên 51,6%. Sự thay đổi này cho thấy doanh nghiệp đang từng 

bước nâng cao mức độ tự chủ tài chính, giảm sự phụ thuộc vào nguồn vốn vay bên ngoài, 

từ đó góp phần giảm thiểu rủi ro tài chính 

Nên kết luận lại, cơ cấu tài chính của công ty được đánh giá là tương đối an toàn, 

với xu hướng gia tăng vốn chủ sở hữu và duy trì khả năng thanh khoản cao. Tuy nhiên, 

trong thời gian tới, doanh nghiệp cần tiếp tục kiểm soát tốt hàng tồn kho, nâng cao hiệu 

quả sử dụng tài sản và cân đối hợp lý giữa nguồn vốn vay và vốn chủ sở hữu nhằm đảm 

bảo phát triển bền vững. 

2.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Sản xuất 

Fullerton 

2.2.1. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của công ty 

2.2.1.1. Lĩnh vực kinh doanh 

Công ty TNHH Sản xuất Fullerton là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(FDI), hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất hàng dệt may công nghiệp phục vụ 

xuất khẩu. Fullerton khác với các doanh nghiệp may mặc thời trang, tập trung vào sản 

xuất các sản phẩm mang tính ứng dụng cao như rèm, bạt che, túi chuyên dụng …Đây là 

nhóm sản phẩm đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng nghiêm ngặt, thường được sản 

xuất theo đơn đặt hàng từ khách hàng quốc tế. Vì vậy, có thể thấy lĩnh vực kinh doanh 

của Fullerton thuộc nhóm sản xuất công nghiệp có định hướng xuất khẩu, đóng vai trò 

là một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu, thay vì tập trung vào thị trường nội địa. 

Công ty TNHH Sản xuất Fullerton có những đặc điểm nổi bật trong lĩnh vực kinh 

doanh đó là: 

Công ty hoạt động theo mô hình gia công sản xuất, tức là dựa trên thiết kế, yêu 

cầu kỹ thuật và đơn đặt hàng của đối tác nước ngoài => Doanh nghiệp đảm bảo đầu ra 

ổn định nhưng cũng đồng thời làm giảm khả năng chủ động trong việc xây dựng thương 

hiệu riêng. 
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Sản phẩm của công ty mang tính chuyên biệt cao, không phải là hàng tiêu dùng 

phổ thông mà phục vụ cho các mục đích cụ thể. Do đó, yêu cầu về chất lượng, độ bền 

và tiêu chuẩn kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu, góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh 

nhất định so với các doanh nghiệp sản xuất đại trà. 

Thị trường tiêu thụ của công ty chủ yếu là thị trường quốc tế, đặc biệt là các nước 

châu Âu và Mỹ => hoạt động kinh doanh của Fullerton chịu ảnh hưởng lớn từ biến động 

của nền kinh tế toàn cầu, cũng như các chính sách thương mại quốc tế. 

Lĩnh vực sản xuất dệt may công nghiệp đóng vai trò trung tâm trong toàn bộ hoạt 

động của Fullerton. Đây không chỉ là nguồn tạo doanh thu chính mà còn quyết định việc 

tổ chức các hoạt động khác như nhập khẩu nguyên vật liệu, quản lý sản xuất và logistics 

xuất khẩu. 

Không những thế, do đặc thù là doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, lĩnh vực này 

còn gắn chặt với hoạt động logistics quốc tế. Từ khâu nhập nguyên vật liệu đến sản xuất 

thành phẩm, mọi hoạt động đều phải được tổ chức đồng bộ và hiệu quả nhằm đảm bảo 

tiến độ giao hàng và giảm thiểu chi phí. Lĩnh vực kinh doanh không chỉ đơn thuần là 

hoạt động sản xuất mà còn là nền tảng để doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung 

ứng toàn cầu. 

Lĩnh vực kinh doanh của Fullerton có nhiều tiềm năng phát triển trong bối cảnh 

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc tập trung vào sản 

xuất các sản phẩm chuyên biệt giúp doanh nghiệp tránh được sự cạnh tranh trực tiếp với 

các sản phẩm đại trà giá rẻ. Đồng thời, việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cũng 

tạo điều kiện để doanh nghiệp học hỏi công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất. Lĩnh 

vực này cũng còn tồn tại một số hạn chế. Việc phụ thuộc vào mô hình gia công khiến 

doanh nghiệp chưa tạo ra được giá trị gia tăng cao và dễ bị ảnh hưởng khi đơn hàng từ 

đối tác giảm. Ngoài ra, sự phụ thuộc vào thị trường nước ngoài cũng làm tăng rủi ro 

trước những biến động kinh tế và chính trị quốc tế. 

Kết luận: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton là sản xuất 

dệt may công nghiệp theo hướng xuất khẩu, mang tính chuyên biệt và gắn liền với chuỗi 

cung ứng toàn cầu. Đây có thể nói là lĩnh vực có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng 

tiềm ẩn không ít thách thức. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, doanh nghiệp cần từng 

bước chuyển dịch sang các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn, để giảm sự phụ thuộc 

vào hình thức gia công truyền thống. 

2.2.1.2. Thị trường 
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Theo định hướng của Bộ Công Thương Việt Nam, thị trường xuất khẩu của Việt 

Nam trong những năm gần đây có xu hướng đa dạng hóa và mở rộng mạnh sang các 

khu vực lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước trong khu vực ASEAN. Đặc 

biệt, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế với mức thuế ưu đãi và môi trường kinh doanh minh 

bạch hơn. 

Hiện nay, hoạt động xuất khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton chủ yếu 

tập trung vào các thị trường quốc tế lớn như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và 

Hàn Quốc. Đây đều là những thị trường có nhu cầu tiêu thụ ổn định, yêu cầu cao về chất 

lượng sản phẩm cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất và xuất khẩu. Trong đó, thị 

trường Mỹ và EU chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty, đóng 

vai trò là thị trường chủ lực.  

Các thị trường này cũng mang lại giá trị đơn hàng cao, tuy nhiên, cũng đi kèm 

với nhiều yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm định và trách nhiệm xã hội. 

Các thị trường châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc tuy chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhưng 

có tính ổn định cao, ít biến động và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của doanh 

nghiệp. Dưới đây là biểu đồ cơ cấu thị trường xuất khẩu của Công ty TNHH Sản xuất 

Fullerton: 

Biểu đồ 2.1. Biểu đồ cơ cấu thị trường xuất khẩu của Công ty TNHH 

Sản xuất Fullerton 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu nội bộ Fullerton và Bộ Công thương Việt Nam) 

Biểu đồ trên cho thấy thị trường xuất khẩu của Fullerton có sự phân bổ tương đối 

47%

28%

11%

7%

7%

Cơ cấu thị trường xuất khẩu của Công ty 

Fullerton

Mỹ

EU

Hàn Quốc

Nhật Bản 

Khác
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rõ ràng, trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng cao nhất (47%), tiếp theo là thị trường 

EU (28%). Các thị trường châu Á như Hàn Quốc và Nhật Bản chiếm tỷ trọng thấp hơn 

nhưng đóng vai trò ổn định trong cơ cấu xuất khẩu. Fullerton vẫn đang phụ thuộc khá 

nhiều vào thị trường chính là Mỹ. 

Bên cạnh đó, thị trường quốc tế cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng 

sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội, buộc doanh 

nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. 

So với bối cảnh chung của thị trường quốc tế, Fullerton còn có những đặc điểm 

sau: 

Thị trường xuất khẩu của Fullerton còn tập trung vào một số đối tác và khu vực 

nhất định, chưa thực sự đa dạng như định hướng chung của thị trường quốc tế. 

Công ty Fullerton chủ yếu hoạt động theo hình thức gia công hoặc sản xuất theo 

đơn hàng, nên mức độ chủ động trong việc mở rộng thị trường quốc tế còn hạn chế. 

Khả năng tận dụng các hiệp định thương mại tự do vẫn chưa được khai thác tối 

đa, đặc biệt trong việc tìm kiếm khách hàng mới hoặc mở rộng sang các thị trường tiềm 

năng như EU hay Bắc Mỹ. 

Nhận xét: Trong khi thị trường quốc tế đang mở rộng theo hướng đa dạng hóa 

và nâng cao tiêu chuẩn, Fullerton vẫn đang ở giai đoạn phát triển theo chiều rộng hạn 

chế và phụ thuộc vào khách hàng. Do đó, doanh nghiệp cần đẩy mạnh đa dạng hóa thị 

trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập để phù hợp với xu hướng 

chung của nền kinh tế. 

2.2.1.3. Cơ cấu doanh thu 

Cơ cấu doanh thu của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton chủ yếu đến từ hoạt 

động gia công xuất khẩu. Đây là nguồn thu chính, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh 

thu của công ty. Ngoài ra, công ty còn có một phần doanh thu từ các hoạt động khác như 

cung cấp dịch vụ hoặc sản xuất phụ trợ, tuy nhiên, tỷ trọng không đáng kể. 

Trong giai đoạn gần đây, doanh thu của công ty có xu hướng tăng trưởng ổn định 

qua các năm. Điều này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đang phát 

triển theo chiều hướng tích cực, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của khách hàng vào 

chất lượng sản phẩm. 

Xét theo cơ cấu doanh thu của công ty tập trung chủ yếu vào các thị trường lớn 

như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), đây là những thị trường mang lại giá trị đơn hàng 

cao và ổn định. Nhưng cũng có các thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, tuy có tỷ trọng 
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thấp hơn nhưng giúp doanh nghiệp duy trì nguồn thu ổn định và giảm thiểu rủi ro. 

Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá lớn vào số lượng đơn hàng theo từng thời kỳ, do 

đặc thù hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng. Điều này khiến doanh thu có thể biến 

động theo tình hình thị trường quốc tế cũng như nhu cầu của đối tác. 

2.2.1.4. Đối thủ cạnh tranh 

Đến hiện tại, công ty TNHH Sản xuất Fullerton chưa có đối thủ cạnh tranh trực 

tiếp bởi vì công ty chỉ gia công sản xuất cho một khách hàng duy nhất là Frogfish 

International Crop, tuy nhiên Frogfish hay các khách hàng nước ngoài tìm kiếm một 

công ty gia công khác tại Việt Nam thì cũng không tránh khỏi các đối thủ cạnh tranh 

khác hay còn gọi là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Các doanh nghiệp được xem là đối thủ 

cạnh tranh tiềm ẩn của Fullerton là:  

 Công ty TNHH TAL Apparel Việt Nam 

 Công ty TNHH Panko Tam Thăng (Quảng Nam) 

 Công ty TNHH Crystal Group Việt Nam 

 Công ty TNHH Regent Garment Factory Việt Nam 

Đây là nhóm đối thủ tiềm ẩn lớn đối với Fullerton, bởi vì các công ty này đều là 

các công ty gia công may mặc có vốn FDI tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này đều có 

kinh nghiệm làm việc với khách hàng nước ngoài và hệ thống quản lý sản xuất tương 

đối chuyên nghiệp, đều có thể nhận đơn hàng gia công tương tự như Fullerton. 

=> Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của Công ty TNHH Sản Xuất Fullerton chủ 

yếu là các doanh nghiệp gia công may mặc trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt 

Nam. So với các đối thủ này, Fullerton có lợi thế về sự ổn định trong hợp tác và chi phí 

vận hành thấp; tuy nhiên, vẫn còn hạn chế về quy mô và khả năng mở rộng thị trường. 

Do đó, trong dài hạn, công ty cần từng bước nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng hóa 

khách hàng để giảm áp lực cạnh tranh tiềm ẩn. 

2.2.1.5. Khách hàng  

Khách hàng của Fullerton hiện nay khách hàng chính và gần như duy nhất là 

FrogFish International Corp – một doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực contract 

manufacturing (gia công theo hợp đồng) và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyên 

đặt hàng gia công các sản phẩm dệt may để xuất khẩu. FrogFish vận hành theo mô hình 

cung cấp dịch vụ toàn diện từ phát triển sản phẩm đến sản xuất và logistics, làm việc với 

hàng trăm nhà máy đối tác trong khu vực nhằm đảm bảo sản phẩm được sản xuất đúng 

tiêu chuẩn và giao đúng hạn. 

Việc chỉ phục vụ một khách hàng duy nhất mang lại một số thuận lợi cho công 
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ty. Fullerton có thể tập trung nguồn lực để đáp ứng tốt các yêu cầu của FrogFish 

International Corp về chất lượng sản phẩm, tiến độ sản xuất, tiêu chuẩn đóng gói và yêu 

cầu logistics. Nhờ đó, công ty dễ dàng thống nhất quy trình làm việc, giảm thiểu sai sót 

trong khâu sản xuất, kho bãi và xuất hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 

các bộ phận liên quan trong chuỗi cung ứng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc phụ thuộc vào một khách hàng duy 

nhất cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu FrogFish International Corp giảm đơn hàng, thay 

đổi chiến lược kinh doanh hoặc chấm dứt hợp tác, hoạt động sản xuất và doanh thu của 

Fullerton sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Ngoài ra, do chỉ có một khách hàng, FrogFish 

International Corp có vị thế thương lượng cao, từ đó có thể gây áp lực về giá gia công, 

thời gian giao hàng và các yêu cầu về chất lượng sản phẩm. 

Nhìn chung, khách hàng có ảnh hưởng trực tiếp và quan trọng đến hoạt động kinh 

doanh của Công ty TNHH Sản Xuất Fullerton. Việc duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định 

với FrogFish International Corp là yếu tố then chốt giúp công ty duy trì hoạt động sản 

xuất trong ngắn hạn. 

2.2.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 

Bảng 2.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của Fullerton 2023 – 2025 

Đơn vị: VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 
Chênh lệch 

(%) 

    
2024/ 

2023 

2024/

2025 

Doanh thu 68.472.915.230 75.186.340.785 84.593.728.612 9,81 12,51 

Chi phí 62.793.458.912 67.941.225.476 74.287.593.164 8,20 9,34 

Lợi nhuận 

trước thuế 
5.679.456.318 7.245.115.309 10.306.135.448 27,58 42,24 

Lợi nhuận 

sau thuế 
4.543.565.054 5.796.092.247 8.244.908.358 27,58 42,24 

Tỷ suất 

sinh lợi 

trên doanh 

thu 

6,64% 7,71% 9,75% 16,11 26,46 

Tỷ suất 

sinh lợi 

trên chi phí 

7,24% 8,53% 11,10% 17.82 30,13 

(Nguồn: Phòng tài chính) 
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Biểu đồ 2.2. Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 

TNHH Sản xuất Fullerton giai đoạn 2023 – 2025 

 

Qua bảng số liệu kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2023 – 2025 

ta thấy doanh của công ty không ngừng tăng trưởng:  

 Doanh thu của doanh nghiệp trong giai đoạn 2023–2025 có xu hướng tăng 

trưởng liên tục và ổn định. Năm 2024 doanh thu tăng 9,81% so với năm 2023, và đến 

năm 2025 tiếp tục tăng 12,51% so với năm 2024. 

 Chi phí của doanh nghiệp cũng tăng qua các năm, với mức tăng 8,20% 

vào năm 2024 và 9,34% vào năm 2025. Việc chi phí gia tăng là phù hợp với sự mở 

rộng quy mô hoạt động. 

 Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh qua các năm. Năm 2024 tăng 27,58% so 

với năm 2023 và năm 2025 tiếp tục tăng 42,24% so với năm 2024. 

 Lợi nhuận sau thuế cũng có xu hướng tăng tương tự lợi nhuận trước thuế, 

với mức tăng 27,58% vào năm 2024 và 42,24% vào năm 2025. 

Trong giai đoạn vừa qua, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản 

xuất Fullerton nhìn chung có xu hướng tăng trưởng ổn định. Doanh thu qua các năm có 

sự gia tăng, phản ánh hoạt động sản xuất và xuất khẩu của công ty đang được duy trì và 

phát triển tốt. Điều này cho thấy công ty đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền 

vững với các đối tác nước ngoài, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến 

độ giao hàng. 
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Cơ cấu doanh thu của công ty chủ yếu tập trung vào hoạt động gia công xuất 

khẩu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. Đây là điểm mạnh giúp công ty đảm bảo 

nguồn thu ổn định. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá nhiều vào một nguồn doanh thu chính 

cũng tiềm ẩn rủi ro khi thị trường quốc tế biến động. 

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng doanh thu tuy ổn định nhưng chưa có sự bứt phá 

mạnh mẽ. Điều này cho thấy công ty vẫn còn hạn chế trong việc mở rộng thị trường, đa 

dạng hóa sản phẩm cũng như nâng cao giá trị gia tăng trong hoạt động sản xuất. 

Ưu điểm:  

- Doanh thu tăng trưởng ổn định qua các năm 

-Thị trường xuất khẩu tương đối vững chắc 

- Duy trì được khách hàng và đơn hàng ổn định 

Hạn chế: 

- Phụ thuộc nhiều vào gia công xuất khẩu 

- Cơ cấu doanh thu chưa đa dạng 

- Tăng trưởng chưa đột phá 

Kết luận: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ở mức khá tốt và ổn định, 

tuy nhiên trong thời gian tới cần có chiến lược phát triển phù hợp nhằm đa dạng hóa 

nguồn thu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tra nh để đạt được tăng trưởng 

bền vững hơn. 

2.3. Thực trạng quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng 

đường biển tại công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

2.3.1 Sơ đồ quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container bằng đường 

biển tại công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên cont tại Công ty TNHH Sản xuất 

Fullerton được tổ chức theo mô hình liên kết giữa các bộ phận, bao gồm bộ phận Xuất 

nhập khẩu (XNK), Quản lý sản xuất (QLSX), Kho và gồm các bộ phận liên qua. Quy 

trình được xây dựng nhằm đảm bảo hàng hóa được xuất khẩu theo đúng tiến độ, đúng 

quy định pháp luật và tối ưu chi phí cho doanh nghiệp. 

Dưới đây là sơ đồ quy trình giao nhận hàng xuất khẩu của Fullerton dựa trên thực 

tế hoạt động của công ty: 
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Sơ đồ 2.2. Quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container bằng 

đường biển của Công Ty TNHH Sản xuất Fullerton 
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2.3.2. Phân tích quy trình giao nhận hàng xuất khẩu nguyên container bằng 

đường biển tại công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

Bước 1: Ký kết hợp đồng gia công 

Khách hàng gần như duy nhất của Fullerton là FrogFish International Corp là 

khách hàng gia công theo hợp đồng. FrogFish gửi yêu cầu về sản phẩm, số lượng, tiêu 

chuẩn và thời gian giao hàng cho Fullerton. Fullerton sẽ tiến hành kiểm tra khả năng 

đáp ứng nhu cầu về hàng hóa trước khi phản hồi và sau đó công ty sẽ gửi báo giá cho 

FrogFish, kèm theo các điều kiện như FOB/CIF, thời gian giao hàng và phương thức 

thanh toán. 

Khi hai bên đã trao đổi để thống nhất các nội dung: giá, số lượng, điều kiện giao 

hàng (Incoterms), thanh toán và điều khoản phạt, thì hai bên tiến hành ký hợp đồng 

ngoại thương (thường qua email hoặc bản scan). 

 Dưới đây là hợp đồng gia công được xây dựng dựa trên thông tin doanh nghiệp 

Fullerton và đối tác Frogfish, được mô phỏng sử dụng cho mục đích minh họa trong 

khóa luận: 
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Hình 2.2. Hợp đồng gia công của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 
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Bước 2: Thông báo cho quản lí sản xuất chuẩn bị hàng và bộ phận xuất nhập 

khẩu nắm tình hình tàu 

Sau khi đã tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng, Fullerton thông báo cho bộ phận 

quản lý sản xuất để chuẩn bị nguyên vật liệu, lập kế hoạch và triển khai sản xuất hàng 

hóa phù hợp với thời gian giao hàng, tránh tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến kế hoạch 

giao hàng. Doanh nghiệp có thể điều chỉnh kế hoạch sản xuất thông qua việc tăng ca, 

ưu tiên các đơn hàng gấp khi phát sinh thay đổi.  

Bộ phận Xuất nhập khẩu của công ty sẽ nắm tình hình tàu về cập nhật lịch tàu 

như thời gian cắt máng, thời gian tàu chạy và dự kiến thời gian đến, giúp doanh nghiệp 

chủ động trong việc đóng hàng và xuất khẩu đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, lịch 

tàu thường xuyên biến động do nhiều yếu tố khách quan. Công ty phải thường xuyên 

cập nhật thông tin từ forwarder và có thể điều chỉnh kế hoạch đóng hàng hoặc chuyển 

sang tàu khác khi lịch tàu bị thay đổi. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp bất khả 

kháng; việc đóng hàng vẫn có thể bị chậm trễ. 

Nhận xét: Quy trình này khi triển khai thực tế cũng có thể không diễn ra hoàn 

toàn theo kế hoạch. Có thể bị chậm hàng do thiếu nguyên vật liệu hoặc phát sinh lỗi kỹ 

thuật, trong khi lịch tàu thường xuyên thay đổi do các yếu tố khách quan như tắc nghẽn 

cảng hoặc hãng tàu điều chỉnh. 

Bước 3: Nhận booking của hãng tàu và thông báo cho quản lý sản xuất xác nhận 

lịch đóng hàng 

Sau khi có lịch yêu cầu vận chuyển từ khách hàng, bộ phận Xuất nhập khẩu 

(XNK) của công ty Fullerton tiếp nhận booking chính thức từ hãng tàu hoặc đại lý hãng 

tàu cho lô hàng xuất theo lịch, bao gồm các thông tin như: tên tàu, số chuyến, thời gian 

cắt máng (closing time), thời gian khởi hành (ETD) và cảng đi – cảng đến. Và thông 

thường, ở Fullerton, người booking sẽ là đồng nghiệp trong bộ phận XNK bên cơ sở 

Trung Quốc phụ trách. Hãng tàu được book sẽ do khách hàng yêu cầu, đơn đặt hàng 

được xuất đi đâu cũng do khách hàng. Khi có vấn đề xảy ra, khách hàng sẽ liên hệ với 

bộ phận XNK bên Trung Quốc làm việc. 

Sau khi booking thành công, hãng tàu sẽ cấp xác nhận đặt chỗ (Booking 

Confirmation). 
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Hình 2.3. Mẫu Booking Confirmation của Công ty TNHH Sản xuất 

Fullerton 
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Lưu ý: Nếu lịch tàu quá sát hoặc hãng tàu hết chỗ, bộ phận XNK phía bên cơ sở 

Trung Quốc của Fullerton có thể điều chỉnh phương án, chuyển sang chuyến khác hoặc 

tìm tàu thay thế từ các đối tác khác. 

Việc kiểm tra tính chính xác của booking là yêu cầu bắt buộc nhằm đảm bảo phù 

hợp với kế hoạch xuất hàng của doanh nghiệp. Trong trường hợp có sai lệch, bộ phận 

XNK sẽ chủ động liên hệ với hãng tàu để kịp thời điều chỉnh. 

Khi đã nhận booking, bộ phận XNK sẽ phối hợp với bộ phận quản lý sản xuất để 

triển khai kế hoạch xuất hàng. Thông báo lịch xuất hàng cho trưởng phòng quản lý sản 
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xuất để căn cứ vào đó lập kế hoạch sản xuất phù hợp, chuẩn bị hàng hóa đúng tiến độ, 

đảm bảo hoàn thành trước thời hạn đóng hàng. 

Sau khi được quản lý sản xuất xác nhận lịch đóng hàng, XNK thông báo cụ thể 

lịch xuất hàng cho hãng tàu để nhân viên các bộ phận như kho, QC tiến hành đóng hàng. 

Nhận xét: Quy trình này của Fullerton tương đối đầy đủ về nghiệp vụ cơ bản; 

tuy nhiên, vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện so với quy trình thực tế; khi đó, việc 

booking chủ yếu phụ thuộc vào khách hàng, làm giảm tính chủ động trong việc tối ưu 

chi phí và thời gian vận chuyển. Bên cạnh đó, công ty vẫn chưa kiểm soát được tình 

trạng tàu theo thời gian thực do chủ yếu bộ phận cơ sở Trung Quốc phụ trách, nên vẫn 

chưa rõ về những rủi ro xảy ra. 

Bước 4: Yêu cầu quản lý sản xuất cung cấp danh sách hàng hóa 

Bộ phận XNK yêu cầu quản lý sản xuất cung cấp danh sách chi tiết hàng hóa xuất 

khẩu và Purchase Order (PO), bao gồm: tên hàng, số lượng, quy cách đóng gói. 

Hình 2.4. Đơn đặt hàng (PO) của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 
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Thông tin này là cơ sở để lập các chứng từ quan trọng như hóa đơn thương mại 

(Invoice), phiếu đóng gói (Packing List) và phục vụ việc khai báo hải quan. 

Khi Invoice và Packing List đã đúng hết nội dung, tiến hành đưa lãnh đạo ký tên 

và đóng dấu. Sau đó, thực hiện scan Invoice và Packing List gửi cho các bên liên quan: 

kế toán, người phụ trách nghiệp vụ bên Trung Quốc. 

Nhận xét: Quy trình này thông tin PO mới có các thông tin cơ bản như tên hàng, 

số lượng và quy cách đóng, doanh nghiệp cần bổ sung các yếu tố quan trọng như thời 

gian giao hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết … Ngoài ra, quy trình chưa thể hiện rõ ứng 

dụng công nghệ để theo dõi và cập nhật tiến độ đơn hàng. 

Bước 5: Nhận container rỗng từ hãng tàu/depot 

Sau khi hoàn tất việc đặt chỗ, dựa vào thông tin booking, công ty đến địa điểm 

cấp cont rỗng (depot) tại cảng Đà Nẵng để nhận cont. Fullerton sẽ thông qua forwarder 

để lấy cont rỗng từ hãng tàu về xưởng phục vụ đóng hàng. Trước khi giao nhận 

container, cần kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng như: 

 Cửa, sàn, vách còn nguyên vẹn 

 Container kín nước, không có mùi lạ 

 Không có dấu hiệu hư hỏng 

Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, nhân viên nhận cont cần báo ngay cho nhân 

viên tại bãi để được thay container khác. 

Trường hợp bãi hết vỏ cont, doanh nghiệp nên: 

 Chờ đợi (không khuyến khích) 

 Liên hệ sale hãng tàu xin đổi lệnh sang depot khác 

 Xin lấy vỏ “Pending” (vỏ chưa vệ sinh) và xin hãng tàu trả phí vệ sinh 

ngoài 

Nhận xét: Quy trình phản ánh đúng trình tự cơ bản như liên hệ với hãng tàu và 

vận chuyển container về doanh nghiệp. Quy trình còn khá đơn giản, doanh nghiệp cần 

quản lý thời gian nhằm tối ưu chi phí. Doanh nghiệp cần chuẩn hóa quy trình kiểm tra 

container và phối hợp với đơn vị vận tải nhằm đảm bảo an toàn hàng hóa và hiệu quả 

logistics. 

Bước 6: Đóng hàng 

Trước khi đóng hàng, nhân viên kho tại công ty Fulerton sẽ: 
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- Kiểm tra tình trạng container rỗng: sạch sẽ, không rò rỉ, cửa hoạt động tốt, số 

container đúng theo booking.  

- Kiểm tra hàng hóa: bao bì, nhãn mác, pallet, tình trạng kiện hàng 

Quy trình đóng hàng: 

- Đầu tiên, bộ phận quản lý sản xuất sẽ báo cho nhân viên chuẩn bị các nguyên 

vật liệu cần thiết được chứa trong kho nguyên vật liệu để sản xuất một đơn hàng. Sau 

đó, bộ phận quản lý sản xuất sẽ đưa các nguyên vật liệu cho các bộ phận may mặc để 

sản xuất ra một sản phẩm. 

- Sau khi hoàn thành xong một sản phẩm, sản phẩm sẽ được chuyển sang bộ phận 

kiểm tra chất lượng (QC). Tại đây, QC sẽ kiểm tra kích thước, quy cách và tiêu chuẩn 

kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng, … Những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại 

bỏ hoặc chuyển về xử lý lại. 

- Các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được tiến hành phân loại và chuyển sang bộ phận 

đóng gói thực hiện. Công đoạn đóng gói được thực hiện, sản phẩm có thể được đóng gói 

trong hộp màu theo yêu cầu của khách hàng rồi đóng vào thùng carton hoặc bao bì 

chuyên dụng. Trong quá trình đóng gói vào hộp, bộ phận QC vẫn luôn theo sát để kiểm 

tra những lỗi sai sót như sai cách đóng gói, thiếu nhãn mác … 

 - Sau khi hoàn thành đóng gói, bộ phận quản lý sản xuất đưa những sản phẩm 

đến kho thành phẩm chờ xuất hoặc trực tiếp bốc xếp lên phương tiện chuyển giao cho 

khách hàng theo đúng thời gian. 

- Tiếp đến, tổ trưởng kho sẽ phân bổ nhiệm vụ cho nhân viên kho, bắt đầu phân 

loại hàng hóa để đóng hàng và xếp hàng lên pallet.  

- Nhân viên bộ phận kho sẽ dùng xe nâng để sắp xếp hàng hóa lên container. 

Hàng hóa được sắp xếp hợp lý để tối ưu thể tích, đảm bảo cân bằng trọng tải và tránh 

lệch hàng trong quá trình vận chuyển.  

- Sau đó, bộ phận QC sẽ kiểm tra lại một lần nữa khi hàng đã được chất đầy đủ 

lên container và đóng cont, chụp ảnh để báo cáo tình trạng khi hàng hóa được bốc lên 

cont. 
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Hình 2.5. Container đóng khi đã chất hàng đầy đủ 

 

- Ghi nhận số seal (niêm chì) khi đóng cửa container và lập biên bản đóng hàng. 

Nhận xét: Quy trình tương đối đầy đủ, phân công rõ ràng, tuy nhiên, vẫn chưa 

được thể hiện việc hướng dẫn chi tiết theo từng loại hàng, thiếu bước giám sát an toàn 

lao động và xử lý rủi ro khi đóng hàng. Quy trình này vẫn còn mang tính thủ công, chưa 

được nhắc đến, ghi nhận bằng hệ thống/phần mềm, dẫn đến sai sót, thất lạc hàng hóa. 

Bước 7: Khai báo hải quan 

Bộ phận XNK sẽ thực hiện khai báo hải quan điện tử thông qua hệ thống 

VNACCS/VCIS. Hồ sơ khai báo bao gồm các chứng từ như:  

 Hợp đồng ngoại thương (Sale Contract) 

 Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 
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Hình 2.6. Hóa đơn thương mại của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

 

 

 Phiếu đóng gói (Packing List) 
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Hình 2.7. Packing List của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

 

 Chứng nhận xuất xứ (C/O) – nếu cần  

 Tờ khai hải quan điện tử 
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Hình 2.8. Tờ khai hải quan của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 
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 Giấy chứng nhận kiểm dịch/kiểm định (nếu hàng đặc thù) 

Fullerton cần khai báo tờ khai trong ngày đóng container, khi có thông tin của 
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container. Nội dung khai báo bao gồm các thông tin về hàng hóa (tên sản phẩm, số 

lượng, trị giá, mã HS, xuất xứ), thông tin vận chuyển, thuế/phí và các chứng từ liên 

quan. Mã HS code thường xuất của công ty là 63061990. 

Sau khi khai báo, tờ khai sẽ được phân luồng. Chỉ khi tờ khai được thông quan, 

doanh nghiệp mới được phép tiến hành các bước tiếp theo.  

Khi hoàn thành thủ tục khai báo hải quan và nhận được thông tin hàng được phân 

luồng hoặc thông quan, bộ phận XNK có trách nhiệm thông báo cho Kho/Quản lý sản 

xuất/QC tiến hành niêm phong kẹp chì hải quan của container. 

Hình 2.9. Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát Hải quan 

của Fullerton 

 

Nếu tờ khai báo luồng đỏ, Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm 

tra thực tế hàng hóa (kiểm hóa) để xác minh sự chính xác của khai báo. 
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Sau khi hoàn thành niêm chì, Bộ phận Kho/QC/Quản lý sản xuất gửi hình ảnh đã 

niêm chì cho XNK đối chiếu. Đây là điều kiện bắt buộc để xem đối chiếu niêm chì với 

số container có khớp không? 

Hình 2.10. Niêm chì container 

 

Bước 8: Vận chuyển container và giao container vào cảng 

Sau khi container đã được đóng, niêm chì và thông quan, Bộ phận Kho có trách 

nhiệm cung cấp phiếu xuất kho có đầy đủ chữ ký của các đơn vị liên quan cho XNK để 

XNK đính kèm phiếu xuất kho trình ban lãnh đạo ký tên, đóng dấu và cung cấp cho tài 

xế. 

Hình 2.11. Phiếu xuất kho thành phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

 

Sau đó, Fullerton thực hiện xác nhận khối lượng container (VGM) theo quy định 

quốc tế. 
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Hình 2.12. Phiếu VGM của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

 

Bộ phận Kho có trách nhiệm làm giấy ra cổng cho cont và gọi tài tế đến kéo cont 

hàng đi. VGM đã có chữ ký để đưa cho tài xế để container được ra khỏi xưởng và đi ra 

cảng. 

Hình 2.13. Giấy đưa hàng ra cổng 

 

Sau đó tài xế cùng với nhân viên kho sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển container 

mang hàng đến bãi container tại cảng biển (Container Yard – CY) 

Tại đây, Fullerton sẽ: 

- Làm thủ tục giao container vào cảng qua hệ thống hải quan điện tử ECUSS, 

đăng ký giao nhận với cảng vụ và bãi container. 
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- Nộp lệnh giao hàng, bản scan tờ khai, VGM (Verified Gross Mass) theo quy 

định 

- Nhận lại phiếu xác nhận giao container thành công (EIR – Equipment 

Interchange Receipt). 

Lưu ý: Quy trình này có thể phát sinh: 

 Trễ giờ cắt máng (cut-off time) dẫn đến không kịp xếp tàu  phải hủy 

booking, đợi chuyến sau 

 Thiếu VGM hoặc khai sai  container không được vào cảng 

 Container không đạt trọng lượng khai báo  phải cân lại hoặc bị phạt 

Nhận xét: Trên thực tế, bước này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa tài xế, 

kho và bộ phận chứng từ để đảm bảo container được hạ bãi đúng giờ cut-off. Các rủi ro 

như trễ giờ, thiếu hoặc sai VGM, hay sai lệch trọng lượng là những vấn đề rất phổ biến, 

có thể làm gián đoạn kế hoạch giao hàng và phát sinh chi phí. Điều này cho thấy quy 

trình của doanh nghiệp tuy đầy đủ nhưng vẫn cần tăng cường kiểm soát và dự phòng rủi 

ro để đảm bảo tính hiệu quả và linh hoạt trong thực tế. 

Bước 9: Nhận vận đơn B/L 

Sau khi hàng được xếp lên tàu, hãng tàu xác nhận và phát hành vận đơn chính 

thức  

Vận đơn thường có thể là:  

+ Original B/L: gồm 3 bản gốc, dùng để chuyển nhượng và nhận hàng tại cảng 

đến. 

+ Telex Release: phát hành điện tử, thuận tiện và nhanh chóng 

+ Sea Waybill: không có giá trị chuyển nhượng, dùng cho các lô hàng nội bộ 

Fullerton sẽ kiểm tra lại thông tin trên vận đơn để đảm bảo tính chính xác trước 

khi gởi cho khách hàng. 

Bước 10: Gửi bộ chứng từ cho khách hàng 

Bộ chứng từ xuất khẩu bao gồm:  

- Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) (xem hình ở bước 7) 

- Phiếu đóng gói (Packing List) (xem hình ở bước 7) 

- Chứng nhận xuất xứ (C/O)  

- Chứng nhận kiểm dịch, giấy chứng nhận khử trùng, kiểm định (nếu có) 

- Vận đơn B/L 
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Hình 2.14. Vận đơn đường biển của Fullerton 

 

Bộ chứng từ này là cơ sở để khách hàng làm thủ tục nhập khẩu tại nước đến. Tùy 

theo phương thức thanh toán quốc tế, bộ chứng từ sẽ được: 

 Gửi cho ngân hàng (nếu thanh toán bằng L/C) 
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 Gửi cho đại lý tại nước nhập khẩu 

 Gửi trực tiếp cho khách hàng 

Bước 11: Thanh toán chi phí làm hàng 

Fullerton cần thanh toán các khoản chi phí cụ thể sau: 

- Chi phí vận tải & logistics: cước vận chuyển từ công ty  cảng, cước tàu biển 

(ocean freight), phí THC ( Terminal Handling C harge), phí nâng hạ container tại cảng 

- Chi phí chứng từ: phí phát hành vận đơn (B/L hoặc Sea Waybill), phí telex 

release (nếu có), phí chứng từ hải quan, phí khai báo hải quan điện tử 

- Chi phí liên quan đến container: phí lấy container rỗng, phí lưu container (DEM 

– Demurrage), phí lưu bãi (DET – Detention) 

- Chi phí khác: phí kiểm hóa (nếu bị kiểm tra), phí dịch vụ forwarder, phí bảo 

hiểm hàng hóa, phí hun trùng (fumigation) 

Đối với vận đơn Bill of Lading cần có xác nhận của Fullerton Đà Nẵng. Cuối 

tháng, nhà vận chuyển sẽ gửi bảng đối chiếu nợ. Bộ phận XNK có trách nhiệm kiểm tra, 

đối chiếu bảng nợ. Thời hạn thanh toán là 30 ngày (hoặc 45 ngày) kể từ ngày xuất hóa 

đơn. 

=> Bộ phận XNK đối chiếu bảng nợ của nhà vận chuyển và lập phiếu đề nghị 

thanh toán chuyển khoản. 
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Hình 2.15. Phiếu đề nghị thanh toán của Fullerton 

 

Lưu ý: Nếu Fullerton không quản lý tốt bước này, sẽ gặp những vấn đề phát sinh 

chi phí không kiểm soát: 

- Tăng chi phí ngoài dự kiến: phí lưu container, lưu bãi (tính theo ngày), phí sửa 

booking, đổi lịch tàu 

- Giảm lợi nhuận đơn hàng: chi phí logistics tăng làm giảm biên lợi nhuận, có thể 

bị lỗ vốn với đơn hàng giá cố định 

- Ảnh hưởng tiến độ giao hàng: chậm thanh toán làm hãng tàu khoogn release 

chứng từ, không lấy được hàng đúng hạn 

- Ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp: giao hàng trễ là mất uy tín với khách hàng, nếu 

có điều khoản có thể bị phạt hợp đồng 

Bước 12: Lưu trữ chứng từ 

Bộ phận XNK thực hiện lưu trữ đầy đủ các loại chứng từ: Commercial Invoice, 

Packing List, VGM, Bill of Lading…  

2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên 

container bằng đường biển tại Công ty TNHH Sản xuất Fullerton  
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2.4.1. Nhân tố bên trong của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

Đầu tiên, năng lực quản lý và tổ chức của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng 

trong việc đảm bảo quy trình được thực hiện một cách hiệu quả. Việc phối hợp giữa các 

bộ phận như kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu và kế toán nếu không chặt chẽ sẽ dễ dẫn 

đến sai sót, chậm trễ trong các khâu như đặt booking, chuẩn bị hàng hóa hay lập chứng 

từ. 

Trong đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên cũng là yếu tố then chốt. 

Nhân viên cần am hiểu quy trình xuất khẩu, thủ tục hải quan cũng như các quy định liên 

quan để hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện. Nếu thiếu kinh nghiệm, doanh 

nghiệp có thể gặp sai sót trong khai báo hải quan hoặc chứng từ, ảnh hưởng đến tiến độ 

giao hàng. 

Ngoài ra, cơ sở vật chất và năng lực sản xuất cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến 

độ thực hiện đơn hàng. Nếu năng lực sản xuất không đáp ứng kịp kế hoạch, doanh nghiệp 

sẽ khó đảm bảo thời gian đóng hàng và giao container đúng hạn. 

2.4.2. Nhân tố bên ngoài của công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

Một trong những yếu tố quan trọng là phía khách hàng và đối tác nước ngoài. 

Yêu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng hoặc thay đổi đơn hàng từ phía khách hàng 

có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch sản xuất và xuất khẩu. 

Trong đó, hãng tàu và đơn vị vận chuyển cũng tác động lớn đến quy trình. Việc 

thiếu container rỗng, thay đổi lịch tàu hoặc tình trạng quá tải tại cảng có thể gây chậm 

trễ trong khâu vận chuyển và giao hàng. 

Chính sách pháp luật và thủ tục hải quan cũng là yếu tố ảnh hưởng đáng kể. Các 

quy định về xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành hoặc thay đổi chính sách có thể kéo 

dài thời gian thông quan nếu doanh nghiệp không cập nhật kịp thời. 

Cuối cùng, các yếu tố khách quan như thời tiết, dịch bệnh hoặc biến động kinh tế 

cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động logistics, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và làm 

tăng chi phí vận chuyển. 

2.4.3. Ưu điểm 

Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển tại 

Công ty TNHH Sản xuất Fullerton có nhiều điểm mạnh, cụ thể như sau: 

Quy trình đầy đủ rõ ràng, chuyên nghiệp  

Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại Công ty Fullerton được xây dựng 
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tương đối logic và chặt chẽ; quy trình được vận hành theo các bước cụ thể, phân chia 

theo từng giai đoạn theo trình tự hợp lý từ khâu nhận booking đến khi hoàn tất lô hàng. 

Việc phân chia theo từng bước chi tiết giúp đảm bảo tính minh bạch, dễ quản lý và vận 

hành nội bộ được chuẩn hóa hơn; giúp hoạt động xuất khẩu diễn ra liên tục và hạn chế 

sai sót. Điều này thể hiện sự tổ chức chuyên nghiệp của Fullerton. 

Cơ chế kiểm tra giúp hạn chế rủi ro  

Quy trình có nhiều điểm kiểm soát như kiểm tra booking, kiểm tra container, 

kiểm tra hàng hóa trước và sau khi đóng hàng. Việc kiểm tra lặp lại ở các khâu giúp phát 

hiện sớm sai sót (sai số lượng, sai chất lượng…) giúp giảm thiểu rủi ro khi hàng đã xuất 

đi và hạn chế chi phí phát sinh. Doanh nghiệp đã tuân thủ tốt các quy định về hải quan 

và vận tải quốc tế, đặc biệt là việc khai báo hải quan điện tử và thực hiện VGM theo quy 

định, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý. 

Chú trọng kiểm soát chất lượng hàng hóa 

Fullerton có bộ phận QC kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi đóng hàng hóa 

và container trước khi niêm phong, giúp đảm bảo hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Việc 

này không chỉ làm giảm thiểu rủi ro bị trả hàng hoặc khiếu nại mà còn góp phần nâng 

cao uy tín và hình ảnh của Fullerton trên thị trường quốc tế. 

Hệ thống chứng từ rõ ràng, phục vụ kiểm soát và đối chiếu  

Fullerton thể hiện việc lập và lưu trữ chứng từ đầy đủ ở các khâu như booking, 

đóng hàng, niêm phong container và giao hàng. Quy trình xây dựng hệ thống chứng từ 

rõ ràng giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng kiểm tra và đối chiếu thông tin khi có sai lệch 

giữa các bên liên quan như khách hàng, hãng tàu và forwarder. Đồng thời, chứng từ đầy 

đủ còn giúp hạn chế tranh chấp và là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết khiếu nại 

nếu phát sinh, cũng như nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp trong hoạt động xuất 

khẩu.  

Phù hợp với đặc thù doanh nghiệp sản xuất gia công 

Quy trình xuất khẩu của Fullerton được xây dựng dựa trên mô hình sản xuất theo 

đơn đặt hàng. Việc này giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai trong thực tế, tránh tình 

trạng mang tính lý thuyết. Quy trình còn tạo sự linh hoạt trong điều chỉnh kế hoạch sản 

xuất và xuất hàng, phù hợp với đặc điểm đơn hàng gia công thường xuyên thay đổi về 

thời gian và số lượng. 

2.4.4. Nhược điểm 
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Trong những ưu điểm trên, Fullerton cũng không tránh khỏi những sai sót nên vì 

vậy có những nhược điểm như sau: 

Quy trình còn mang tính thụ động 

Do đặc thù của doanh nghiệp là gia công theo đơn hàng, nhiều khâu như booking 

tàu, thời gian giao hàng phụ thuộc vào khách hàng chỉ định. Việc này khiến Fullerton 

khó chủ động trong việc lựa chọn lịch tàu, dễ bị động khi có thay đổi. 

Ngoài ra, Fullerton muốn lấy container rỗng phải thông qua bên trung gian 

(forwarder). Nếu hai bên phối hợp không tốt, sẽ gây chậm trễ việc lấy cont, ảnh hưởng 

đến tiến độ đóng hàng. 

Không những thế, quy trình còn phụ thuộc nhiều vào tiến độ sản xuất của bộ phận 

QLSX, do đó, nếu sản xuất chậm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất hàng. 

Chưa phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ phận 

Quy trình chưa có sự phân định rõ ràng về trách nhiệm giữa các bộ phận trong 

từng khâu; mỗi công đoạn (kho, chứng từ, vận tải xuất nhập khẩu) cần có trách nhiệm 

cụ thể và độc lập. Các bộ phận chưa thể hiện rõ bộ phận nào chịu trách nhiệm chính, 

dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm khi có sự cố xảy ra (ví dụ: trễ giờ vào cảng 

không rõ do chuẩn bị chậm hay do bộ phận chứng từ gửi VGM trễ). 

Thiếu ứng dụng công nghệ trong quản lý 

 Các bước trong quy trình được thực hiện thủ công, chưa sử dụng phần mềm quản 

lý hoặc hệ thống theo dõi. Ví dụ: khi tìm hàng để đóng thì phải đi tìm trong kho thành 

phẩm; khi đóng hàng xong, xuất lên container thì không kiểm soát được số lượng hàng 

hóa còn bao nhiêu.  

2.4.5. Nguyên nhân 

Các hạn chế trong quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại công ty chủ yếu 

xuất phát từ những nguyên nhân sau: 

Sự phụ thuộc vào nhiều bộ phận nội bộ và đối tác bên ngoài  

Quy trình xuất khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton liên quan đến nhiều 

bộ phận như sản xuất, kho, QC, XNK và các đối tác forwarder, hãng tàu, hải quan.  Nếu 

một trong những khâu đó bị chậm trễ hoặc phối hợp không hiệu quả, sẽ ảnh hưởng đến 

toàn bộ quy trình, làm giảm tính chủ động và gây gián đoạn kế hoạch xuất hàng. 

Chưa ứng dụng triệt để công nghệ trong quản lý và đồng bộ dữ liệu  

Doanh nghiệp vẫn còn sử dụng nhiều phương pháp thủ công trong quản lý thông 
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tin (booking, container, chứng từ …) và quản lý hàng hóa chưa có hệ thống phần mềm 

tích hợp. Điều này dẫn đến dữ liệu không đồng bộ, khó kiểm soát, dễ sai sót và mất 

nhiều thời gian trong việc xử lý, tra cứu thông tin và hàng hóa. 

Thiếu các phương án dự phòng khi có biến động trong kế hoạch xuất hàng 

Khi có nhiều yếu tố biến động như thay đổi lịch tàu, chậm tiến độ sản xuất hoặc 

phát sinh vấn đề trong quá trình vận chuyển có thể xảy ra thường xuyên, doanh nghiệp 

vẫn chưa có phương án dự phòng khi xảy ra những biến động đó. Do chưa có quy trình 

xử lý cụ thể nên doanh nghiệp rơi vào thế bị động, dẫn đến nguy cơ trễ hàng và chi phí 

phát sinh dự kiến. 

=> Kết luận: Nhìn chung, quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại Công ty 

Fullerton được xây dựng khá hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tế và bảo đảm hiệu quả 

hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần tiếp tục cải thiện tính linh hoạt và 

khả năng kiểm soát rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh thị trường 

ngày càng biến động. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 tập trung làm rõ thực tiễn về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu 

nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH Sản xuất Fulleton. Mở đầu 

chương 2 là phần giới thiệu về doanh nghiệp bao gồm lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức 

công ty…Qua đó, có thể biết về cơ sở vật chất, điều kiện kinh doanh và những yếu tố 

ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển của công ty. 

Phần chính của chương đã mô tả cụ thể và chi tiết quy trình giao nhận hàng xuất 

khẩu nguyên container bằng đường biển tại công ty. Từ khâu tiếp nhận đơn hàng, 

booking tàu, chuẩn bị hàng hóa và chứng từ, đến khâu vận chuyển hàng hóa ra cảng và 

bàn giao hàng hóa, giúp người đọc hiểu rõ về quy trình một cách rõ ràng tại Fullerton 

trong điều kiện thực tế. 

Chương này cũng đã đưa ra những đánh giá về ưu điểm và hạn chế của quy trình 

hoạt động giao nhận tại công ty Fullerton. Qua đó, có thể nhận thấy Fullerton đã xây 

dựng một quy trình giao nhận tương đối hoàn chỉnh, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một 

số hạn chế cần cải thiện. Những nội dung này không chỉ phản ánh chân thực thực trạng 

giao nhận hàng xuất khẩu bằng đường biển mà còn làm cơ sở cho việc đánh giá và đề 

xuất các giải pháp hoàn thiện quy trình này ở chương tiếp theo của bài khóa luận. 
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CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG 

HÓA XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG 

BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT FULLERTON 

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

3.1.1. Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới ngày càng hội nhập sâu rộng, hoạt động xuất 

khẩu hàng hóa bằng đường biển đóng vai trò chủ lực trong chuỗi cung ứng toàn cầu và 

có vai trò then chốt đối với sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam, 

đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất có định hướng xuất khẩu như Fullerton. Đối với 

Công ty TNHH Sản xuất Fullerton, xuất khẩu không chỉ là hoạt động kinh doanh chính 

mà còn là yếu tố quyết định khả năng mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh 

tranh. 

Hiện nay, vận tải biển là phương thức vận chuyển chủ đạo trong thương mại quốc 

tế, chiếm hơn 80% khối lượng hàng hóa lưu thông trên toàn cầu. Đặc biệt hơn, hình thức 

vận chuyển hàng nguyên container (FCL) ngày càng được sử dụng phổ biến do có nhiều 

ưu điểm như đảm bảo an toàn hàng hóa, giảm thiểu rủi ro mất mát và tiết kiệm chi phí 

cho các lô hàng lớn. 

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực logistics và xuất khẩu hiện nay 

đang có nhiều biến động phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình giao nhận hàng 

hóa của doanh nghiệp. 

Biến động về chi phí vận tải biển 

Chi phí vận tải có xu hướng biến động mạnh do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như 

giá nhiên liệu, tình trạng thiếu container rỗng và sự mất cân đối trong hoạt động vận tải 

quốc tế. Trong thực tế, giá cước vận chuyển có thể tăng từ 10% đến 30% trong các giai 

đoạn cao điểm, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch chi phí và kiểm 

soát lợi nhuận. 

Tình trạng ùn tắc tại cảng biển 

Tình trạng ùn tắc tại các cảng biển lớn trên thế giới vẫn diễn ra, đặc biệt trong 

các thời kỳ cao điểm xuất khẩu. Điều này khiến thời gian vận chuyển kéo dài từ 2 đến 5 

ngày so với kế hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng và uy tín của doanh 

nghiệp. 
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Quy định quốc tế thương mại chặt chẽ 

Các quy định thương mại quốc tế ngày càng chặt chẽ, đặc biệt là các yêu cầu về 

kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa  đòi hỏi doanh 

nghiệp phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong việc chuẩn bị chứng từ xuất khẩu. 

Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến việc hàng hóa bị lưu lại tại cảng, phát sinh 

chi phí lưu kho, lưu bãi và ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng. 

 Bên cạnh đó, xu hướng ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực logistics đang ngày 

càng phổ biến. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống quản lý vận tải (TMS), phần 

mềm quản lý chuỗi cung ứng và chứng từ điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Theo thực tế ngành, việc ứng dụng công nghệ có thể giúp giảm từ 30% đến 50% thời 

gian xử lý và giảm đến 70% sai sót trong quy trình. 

Từ những phân tích trên, có thể nhận thấy rằng, môi trường kinh doanh hiện nay 

vừa mang lại cơ hội, vừa đặt ra nhiều thách thức đối với Công ty TNHH Sản xuất 

Fullerton. Do đó, việc xây dựng định hướng phát triển phù hợp là cần thiết để nâng cao 

hiệu quả hoạt động và bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển chung của công ty trong thời gian tới 

3.1.2.1. Định hướng của công ty trong thời gian tới 

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng biến động và cạnh tranh gay 

gắt, các doanh nghiệp xuất khẩu không chỉ đối mặt với áp lực về chi phí mà còn phải 

đảm bảo tính linh hoạt, chính xác và hiệu quả trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Đặc biệt, 

hoạt động giao nhận hàng hóa bằng đường biển – vốn là khâu quan trọng trong quá trình 

xuất khẩu – cũng đang chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố như biến động giá cước vận tải, 

tình trạng ùn tắc tại cảng biển, cũng như yêu cầu ngày càng cao về chứng từ và thời gian 

giao hàng. 

Trong thời gian tới, Công ty TNHH Sản xuất Fullerton nên xác định định hướng 

phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu, đồng thời hoàn thiện quy 

trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển nhằm đáp ứng 

tốt hơn yêu cầu của thị trường và từng bước thích ứng với xu hướng phát triển chung 

của ngành logistics. 

Đầu tiên, công ty hướng đến việc hoàn thiện và chuẩn hóa quy trình giao nhận 

hàng hóa xuất khẩu. Việc xây dựng một quy trình thống nhất, rõ ràng và có tính hệ thống 

sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, cũng nâng cao khả năng kiểm soát 
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và hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện. 

 Sau đó, công ty nên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

giao nhận và quản lý đơn hàng.  Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, 

việc áp dụng các phần mềm quản lý logistics và hệ thống theo dõi vận chuyển sẽ giúp 

rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao độ chính xác và tăng khả năng phối hợp giữa các bộ 

phận. 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Fullerton 

cần chú trọng đào tạo chuyên môn, cập nhật kiến thức về quy định quốc tế và nâng cao 

kỹ năng xử lý tình huống cho nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt 

động giao nhận hàng hóa. 

Tăng cường hợp tác với các đối tác logistics uy tín nhằm tối ưu hóa chi phí vận 

chuyển và đảm bảo tiến độ giao hàng. Việc xây dựng mối quan hệ ổn định với các hãng 

tàu và forwarder sẽ giúp công ty chủ động hơn trong việc đặt chỗ và kiểm soát chi phí. 

3.1.2.2. Mục tiêu phát triển của công ty trong thời gian tới 

Trên cơ sở các hạn chế và định hướng của công ty, công ty cần xây dựng các mục 

tiêu phát triển cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu 

nguyên container bằng đường biển trong thời gian tới. 

Trước hết, mục tiêu của công ty là rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng và thực hiện 

quy trình giao nhận hàng hóa. Hiện nay, thời gian xử lý một lô hàng còn dao động và 

phụ thuộc nhiều vào từng bộ phận, do đó, trong thời gian tới, công ty cần phấn đấu giảm 

thời gian xử lý trung bình từ khoảng 5–7 ngày xuống còn 3–5 ngày. Việc rút ngắn thời 

gian không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn góp phần tăng khả năng đáp 

ứng yêu cầu của khách hàng. 

Công ty cần đặt mục tiêu giảm thiểu sai sót trong quá trình lập và kiểm tra chứng 

từ xuất khẩu. Từ thực trạng vẫn còn xảy ra sai sót trong một số bộ chứng từ, công ty cần 

hướng tới việc giảm tỷ lệ sai sót xuống dưới 5% thông qua việc chuẩn hóa quy trình và 

tăng cường kiểm soát nội bộ, giảm hạn chế các rủi ro như chậm thông quan, phát sinh 

chi phí và ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp. 

Điều quan trọng là công ty nên nâng cao tỷ lệ giao hàng đúng hạn. Trên cơ sở 

những hạn chế về tiến độ giao hàng đã được chỉ ra, công ty cần hướng tới việc nâng tỷ 

lệ giao hàng đúng hạn lên trên 95%. Đây là yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong việc duy 

trì mối quan hệ với khách hàng và xây dựng uy tín của doanh nghiệp trong hoạt động 
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xuất khẩu. 

Fullerton cũng cần đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và điều hành hoạt động giao nhận. Fullerton từng bước triển khai phần mềm 

quản lý logistics, hệ thống theo dõi đơn hàng và số hóa chứng từ nhằm nâng cao hiệu 

quả xử lý công việc, giảm thiểu sai sót và tăng khả năng kiểm soát đơn hàng trong công 

ty. 

Và cuối cùng, công ty cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục 

tiêu đặt ra là đảm bảo 100% nhân viên liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu được 

đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ, từ đó nâng cao năng lực xử lý công 

việc và thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh.  

Tóm lại, các mục tiêu phát triển của Công ty TNHH Sản xuất Fullerton trong thời 

gian tới cần được xây dựng dựa trên việc khắc phục các hạn chế hiện tại, đồng thời bám 

sát định hướng phát triển đã đề ra. Việc thực hiện tốt các mục tiêu này sẽ góp phần nâng 

cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu, giảm thiểu rủi ro và tăng cường 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng xuất nguyên container bằng 

đường biển tại Công ty TNHH Sản xuất Fullerton 

3.2.1. Thiết lập quy trình xử lý khi thay đổi lịch tàu (Contingency Process) 

Trong hoạt động xuất khẩu hàng nguyên container bằng đường biển, tình trạng 

thay đổi lịch tàu, delay tàu hoặc hủy chuyến thường xuyên xảy ra do nhiều nguyên nhân 

như ùn tắc cảng biển, thiếu container rỗng, điều chỉnh lịch từ hãng tàu hoặc ảnh hưởng 

của thời tiết. Vì vậy, công ty cần thiết lập quy trình xử lý khi thay đổi lịch tàu 

(Contingency Process) nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh trước các rủi ro phát 

sinh trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu để hoàn thiện bước tiếp nhận booking 

và nhận container rỗng. 

Khi nhận được thông báo thay đổi lịch tàu từ hãng tàu hoặc forwarder, bộ phận 

XNK là bộ phận đầu tiên tiếp nhận và xử lý thông tin. Bộ phận XNK có trách nhiệm: 

 Kiểm tra mức độ ảnh hưởng của việc thay đổi lịch tàu đối với kế hoạch xuất 

hàng  

 Xác định thời gian cut-off mới  

 Liên hệ với forwarder hoặc hãng tàu để cập nhật phương án thay thế nếu cần 

thiết  
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Sau đó, bộ phận XNK phải nhanh chóng thông báo cho các bộ phận liên quan 

như Quản lý sản xuất, Kho và QC để chủ động điều chỉnh kế hoạch làm hàng. 

Trong trường hợp tàu bị delay nhưng thời gian không quá dài, bộ phận Quản lý 

sản xuất cần rà soát lại tiến độ hoàn thành hàng hóa để điều chỉnh thời gian đóng hàng 

phù hợp, để tránh tình trạng đóng container quá sớm dẫn đến phát sinh phí lưu container 

hoặc lưu bãi. 

Nếu lịch tàu thay đổi lớn hoặc container không kịp hạ bãi theo cut-off mới, bộ 

phận XNK cần chủ động: 

 Làm việc với forwarder để chuyển booking sang chuyến tàu khác  

 Kiểm tra khả năng đổi hãng tàu phù hợp  

 Thông báo kịp thời cho khách hàng về tình trạng lô hàng  

Ngoài ra, công ty cần quy định rõ thời gian xử lý khi phát sinh thay đổi lịch tàu. 

Ví dụ: 

 Bộ phận XNK phải cập nhật thông tin delay tàu cho các bộ phận trong vòng 

1 giờ kể từ khi nhận thông báo.  

 Bộ phận Quản lý sản xuất và Kho phải phản hồi khả năng điều chỉnh kế hoạch 

trong ngày làm việc.  

 Nếu cần đổi booking, bộ phận XNK phải hoàn tất xử lý trước thời gian cut-

off mới ít nhất 12 giờ.  

3.2.2. Ứng dụng công nghệ trong kiểm soát chứng từ và quá trình giao nhận 

 Hệ thống quản lý chứng từ điện tử (DMS) 

Fullerton nên triển khai hệ thống quản lý chứng từ điện tử (DMS – Document 

Management System). Hệ thống này cho phép doanh nghiệp quản lý và lưu trữ tập trung 

các loại chứng từ xuất khẩu như hợp đồng, hóa đơn thương mại (Invoice), phiếu đóng 

gói (Packing List), Booking Confirmation, vận đơn, tờ khai hải quan và các chứng từ 

liên quan khác. 

 Khi phát sinh chứng từ, bộ phận Xuất nhập khẩu sẽ tải lên hệ thống và phân 

quyền truy cập cho các bộ phận liên quan như kế toán, kho và quản lý sản xuất. Mỗi 

chứng từ được gắn mã và lưu theo từng lô hàng hoặc đơn hàng cụ thể. Khi cần kiểm tra, 

nhân viên chỉ cần tìm trên hệ thống thay vì sử dụng hồ sơ giấy hoặc email.  

Ngoài ra: 

 Bộ phận Kho sử dụng DMS để kiểm tra Packing List, số lượng hàng hóa và 
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kế hoạch xuất container để chuẩn bị hàng hóa theo đúng tiến độ 

 Bộ phận kế toán sử dụng DMS để kiểm tra Invoice, đối chiếu chi phí logistics 

và lưu trữ chứng từ thanh toán quốc tế. 

Bên cạnh chức năng lưu trữ chứng từ, DMS còn hỗ trợ quyền truy cập giữa các 

bộ phận, theo dõi lịch chỉnh sửa chứng từ và cập nhật trạng thái xử lý hồ sơ như: đã 

hoàn thành, đang xử lý hoặc chờ bổ sung chứng từ. 

 Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) 

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực logistics 

và xuất nhập khẩu, việc triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI – Electronic 

Data Interchange) là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả xử lý chứng từ tại Công 

ty TNHH Sản Xuất Fullerton. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp logistics, hãng tàu và cơ 

quan hải quan đã áp dụng EDI để kết nối và trao đổi dữ liệu trực tuyến, thay thế phương 

thức gửi email hoặc xử lý hồ sơ thủ công. Việc gửi chứng từ qua email dễ xảy ra nhầm 

lẫn hoặc mất nhiều thời gian để chỉnh sửa. Hệ thống EDI hoạt động bằng cách kết nối 

trực tiếp hệ thống của doanh nghiệp với các hệ thống của các bên liên quan như hãng 

tàu, cảng và bộ phận hải quan.  

EDI là hệ thống cho phép trao đổi các chứng từ thương mại và vận tải dưới dạng 

dữ liệu điện tử theo chuẩn thống nhất giữa các bên liên quan như doanh nghiệp xuất 

khẩu, hãng tàu, đơn vị giao nhận, cảng biển và cơ quan hải quan. Các chứng từ như 

Booking Request, Shipping Instruction (SI), VGM, Manifest, Invoice, Packing List hoặc 

các thông báo liên quan đến lịch tàu và kết quả thông quan đều có thể được truyền nhận 

tự động qua hệ thống. 

Bộ phận xuất nhập khẩu sẽ sử dụng EDI để gửi dữ liệu đặt chỗ tàu, khai báo thông 

tin lô hàng và trao đổi chứng từ với các đối tác mà không cần nhập liệu nhiều lần hoặc 

gửi qua email. Đồng thời, các phản hồi từ hãng tàu như xác nhận booking, lịch trình vận 

chuyển, thông tin vận đơn và tình trạng container sẽ được cập nhật trực tiếp trên hệ 

thống theo thời gian thực. Giúp Fullerton rút ngắn thời gian xử lý chứng từ, giảm thiểu 

sai sót khi nhập dữ liệu và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động giao nhận hàng 

hóa xuất khẩu. 

3.2.3. Tăng cường phối hợp và xác định rõ trách nhiệm giữa các bộ phận trong 

quy trình xuất khẩu 

Nguyên nhân dễ thấy nhất của sự chậm trễ hàng hóa của công ty trong quy trình 
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xuất khẩu là sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các bộ phận như xuất nhập khẩu, kho và 

quản lý sản xuất; chưa được phân định rõ ràng dẫn đến tình trạng chồng chéo công việc 

hoặc đùn đẩy trách nhiệm khi xảy ra sai sót. Fullerton cần xây dựng cơ chế rõ ràng với 

các bộ phận, nên quy định cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận trong từng công đoạn.  

Bộ phận XNK là bộ phận giữ vai trò trung tâm trong quy trình giao nhận hàng 

hóa, chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận booking, liên hệ với khách hàng và 

forwarder để đặt booking, chuẩn bị và kiểm tra bộ chứng từ xuất khẩu, theo dõi tiến độ 

giao nhận, đối chiếu thông tin container, seal, bảo đảm các thủ tục hải quan được thực 

hiện đúng quy định. Bộ phận XNK cần chủ động cập nhật thường xuyên các thông tin 

liên quan đến lịch tàu, thời gian cut-off và kế hoạch xuất hàng đến các bộ phận nhằm 

hạn chế phát sinh chậm trễ trong quá trình giao hàng. 

Bộ phận Quản lý sản xuất có trách nhiệm theo dõi tiến độ sản xuất và phối hợp 

chặt chẽ với bộ phận XNK nhằm bảo đảm hàng hóa hoàn thành đúng thời gian theo kế 

hoạch xuất khẩu. Bộ phận quản lý sản xuất: 

 Căn cứ vào thông tin booking và lịch tàu do bộ phận XNK cung cấp, sau đó 

sẽ lập kế hoạch sản xuất phù hợp 

 Theo dõi tiến độ hoàn thành đơn hàng 

 Chủ động xử lý các trường hợp chậm tiến độ sản xuất có thể ảnh hưởng đến 

kế hoạch xuất container 

Sau khi xác định thời gian hoàn tất sản xuất, bộ phận QLSX sẽ thông báo cho bộ 

phận Kho. Bộ phận Kho chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa xuất khẩu: 

 Chuẩn bị hàng hóa đúng số lượng và đúng mã hàng 

 Sắp bốc xếp hàng hóa khoa học để thuận tiện cho việc đóng container 

 Kiểm tra tình trạng bao bì và nhãn hàng 

 Phối hợp với nhân viên QC để kiểm tra chất lượng và giám sát quy trình trong 

quá trình đóng hàng và niêm phong container 

Ngoài ra, bộ phận Kho cần cập nhật tình trạng đóng hàng và số lượng hàng thực 

tế để đối chiếu với Packing List trước khi container được vận chuyển ra cảng. 

Fullerton cần thiết lập cơ chế phối hợp chung, quy định rõ quy trình trao đổi thông 

tin giữa các bộ phận thông qua email, phần mềm quản lý, một nhóm Zalo chung giữa 

các bộ phận hoặc báo cáo định kỳ. Mỗi công đoạn có người chịu trách nhiệm chính, để 

khi xảy ra vấn đề không phân rõ ai phụ trách. 
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3.2.4. Ứng dụng công nghệ trong kiểm soát số lượng hàng hóa 

Nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát số lượng hàng hóa trong quy trình xuất khẩu, 

Fullerton nên xem xét ứng dụng hệ thống quản lý kho (WMS – Warehouse Management 

System) kết hợp với công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) trong bước đóng 

hàng. 

Việc triển khai hệ thống quản lý kho (WMS) giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ 

hoạt động xuất – nhập – tồn kho trên một nền tảng thống nhất.  Hệ thống này giúp doanh 

nghiệp:   

 Bộ phận kho sẽ cập nhật được số lượng hàng hóa theo thời gian thực 

 Nhân viên kho thực hiện xác nhận số lượng hàng đã đóng container trực tiếp 

trên hệ thống 

 Bộ phận XNK sử dụng dữ liệu từ WMS để kiểm tra số lượng hàng thực tế 

trước khi lập Packing List và chứng từ xuất khẩu 

Hệ thống còn hỗ trợ truy xuất nhanh thông tin về mã hàng, vị trí lưu kho, số lượng 

hàng chuẩn bị xuất và tiến độ đóng container. Điều này giúp các bộ phận liên quan phối 

hợp hiệu quả hơn và hạn chế sai lệch dữ liệu giữa kho và chứng từ xuất khẩu. 

Bên cạnh đó, công nghệ RFID được ứng dụng để tự động hóa quá trình kiểm đếm 

hàng hóa trước khi đóng container. Theo đó:  

 Bộ phận kho sẽ gắn thẻ RFID lên từng kiện hàng hoặc pallet hàng xuất khẩu 

 Khi thực hiện đóng container, nhân viên kho sử dụng thiết bị đọc RFID để 

quét và ghi nhận số lượng hàng hóa tự động thông qua hệ thống. 

 Dữ liệu sau khi quét sẽ được đồng bộ trực tiếp với hệ thống WMS để kiểm 

tra số lượng thực tế. 

Khác với kiểm đếm thủ công, RFID cho phép nhận diện hàng hóa nhanh chóng 

mà không cần mở kiện hàng hoặc nhập dữ liệu bằng tay, giúp Fullerton rút ngắn thời 

gian kiểm hàng, giảm thiểu hụt số lượng hàng xuất, hạn chế nhầm lẫn mã hàng, nâng 

cao độ chính xác trong quá trình đóng hàng lên container. 

Việc kết hợp WMS và RFID không chỉ giúp Fullerton kiểm soát chính xác số 

lượng hàng hóa mà còn nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí nhân công và tăng 

tính minh bạch trong quản lý. 

3.2.5. Phát triển nguồn nhân lực 

Bên cạnh công nghệ, yếu tố con người cũng đóng vai trò quan trọng trong việc 
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đảm bảo hiệu quả đối với quy trình xuất khẩu. Công ty Fullerton vẫn thường xuyên 

tuyển nhân viên ra vào, nên đội ngũ nhân viên của công ty, đặc biệt là nhân viên mới, 

còn thiếu kinh nghiệm trong công việc. Một số nhân viên chưa nắm vững kiến thức trong 

quy trình cũng như các quy định liên quan, dẫn đến việc xử lý công việc còn lúng túng, 

dễ xảy ra sai sót, và kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phối hợp với các bộ phận còn 

hạn chế. 

Fullerton nên chủ động phát triển cho nhân viên như là: 

- Đối với nhân viên mới cần phải học và tiếp nhận những kinh nghiệm, kiến thức 

từ những nhân viên cũ 

- Nhân viên mới cần lập cho mình bảng kế hoạch về các nghiệp vụ xuất nhập 

khẩu để tiếp nhận hồ sơ khách hàng như thế nào để tránh trường hợp sai sót thông tin 

- Nhân viên lâu năm cần hỗ trợ giúp đỡ những nhân viên mới về việc tiếp nhận 

hồ sơ và nắm vững quy trình làm hàng thực tế tại công ty. 

- Fullerton cần tổ chức chương trình đào tạo định kỳ về nghiệp vụ XNK để cao 

chuyên môn cho từng bộ phận. 

- Tăng cường đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp với khách hàng, 

làm việc nhóm và xử lý tình huống, 

- Tạo điều kiện cho nhân viên kinh doanh tham gia thực tế tại hiện trường. 

- Khuyến khích nhân viên học hỏi từ quy trình thực tế và cập nhật kiến thức mới. 

Bên cạnh đó, Fullerton cần khuyến khích nhân viên nâng cao trình độ tiếng Anh 

chuyên ngành để thuận lợi trong quá trình làm việc với khách hàng và đối tác nước 

ngoài. Fullerton cũng nên có những chính sách đãi ngộ và khuyến khích nhân viên như 

khen thưởng, tăng lương hoặc cơ hội thăng tiến trong công việc. Điều này không chỉ 

giúp giữ chân nhân viên mà còn tạo động lực làm việc, nâng cao hiệu quả toàn bộ quy 

trình. 

3.3. Điều kiện và cách thức để thực hiện giải pháp 

3.3.1. Điều kiện để thực hiện giải pháp 

Để các giải pháp đề xuất có thể được áp dụng hiệu quả trong thực tế, Công ty 

Fullerton cần chuẩn bị một số điều kiện nhất định: 

- Công ty cần có sự đồng thuận từ ban lãnh đạo để cải thiện quy trình xuất khẩu. 

Vì nếu không có sự hỗ trợ từ cấp trên thì việc thay đổi quy trình hoặc áp dụng công nghệ 

mới sẽ rất khó thực hiện. 



 

77 

 

- Nguồn tài chính là yếu tố quan trọng để thực hiện một số giải pháp như áp dụng 

hệ thống quản lý kho (WMS) hay quản lý chứng từ điện tử (DMS). Các giải pháp này 

sẽ cần chi phí đầu tư ban đầu, nên công ty cần có kế hoạch ngân sách phù hợp để triển 

khai lâu dài. 

- Yếu tố nhân sự cũng rất quan trọng. Nhân viên cần có kiến thức chuyên môn 

nhất định như hiểu về chứng từ xuất khẩu, quy trình giao nhận hoặc quản lý hàng hóa 

trong kho. Đồng thời, công ty cũng cần đào tạo thêm để nhân viên có thể sử dụng các 

hệ thống mới một cách hiệu quả. 

- Công ty cần chuẩn bị hạ tầng công nghệ, ví dụ như máy tính, phần mềm và hệ 

thống lưu trữ dữ liệu. Điều này giúp đảm bảo thông tin được cập nhật nhanh và hạn chế 

sai sót. 

- Sự phối hợp giữa các bộ phận. Nếu các phòng ban không trao đổi thông tin kịp 

thời thì dù có áp dụng giải pháp cũng khó đạt hiệu quả như mong muốn. 

3.3.2. Cách thức để thực hiện pháp 

Để các giải pháp đề xuất có thể áp dụng hiệu quả trong thực tế, Công ty Fullerton 

cần triển khai theo từng bước cụ thể, rõ ràng và phù hợp với tình hình hoạt động của 

doanh nghiệp. 

Điều đầu tiên, công ty cần đánh giá lại toàn bộ quy trình xuất khẩu hiện tại. Cụ 

thể, doanh nghiệp cần xem xét từng công đoạn như: tiến độ sản xuất, thời gian lấy 

container, chuẩn bị chứng từ và giao hàng. Ví dụ, tại Fullerton hiện nay thường xảy ra 

tình trạng bị động do phụ thuộc vào tiến độ sản xuất và forwarder, nên đây sẽ là những 

điểm cần ưu tiên cải thiện trước. 

Sau khi xác định được vấn đề, công ty cần lập kế hoạch triển khai chi tiết. Trong 

đó cần nêu rõ: giải pháp nào thực hiện trước (ví dụ: cải thiện phối hợp nội bộ), bộ phận 

nào chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện và chi phí dự kiến. Việc lập kế hoạch giúp 

công ty dễ kiểm soát và tránh triển khai một cách dàn trải. 

Tiếp theo, Fullerton nên triển khai thử nghiệm (pilot) ở quy mô nhỏ. Ví dụ, công 

ty có thể áp dụng quy trình phối hợp mới giữa bộ phận xuất nhập khẩu và bộ phận quản 

lý sản xuất để cập nhật tiến độ sản xuất. Nếu việc cập nhật được thực hiện thường xuyên 

(ví dụ mỗi ngày hoặc mỗi tuần), bộ phận xuất nhập khẩu sẽ chủ động hơn trong việc đặt 

booking và chuẩn bị giao hàng. 
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Công ty cần tổ chức đào tạo cho nhân viên. Ví dụ, nhân viên xuất nhập khẩu cần 

được hướng dẫn cách kiểm tra chứng từ kỹ hơn để tránh sai sót; bộ phận kho cần được 

hướng dẫn cách phối hợp với bộ phận giao nhận để đóng hàng đúng thời gian. Việc đào 

tạo giúp mọi người hiểu rõ cách làm mới và giảm bỡ ngỡ khi làm quen công việc trước 

khi áp dụng. 

Sau khi thử nghiệm thành công, doanh nghiệp cần ban hành quy trình chính thức. 

Trong quy trình này, Fullerton nên quy định rõ: 

- Bộ phận quản lý sản xuất phải cập nhật tiến độ sản xuất trước bao nhiêu ngày? 

- Bộ phận xuất nhập khẩu phải đặt booking trước thời gian nào? 

- Bộ phận kho cần chuẩn bị hàng trong bao lâu? 

Ví dụ cụ thể: Quản lý sản xuất phải báo tiến độ trước ít nhất 5 ngày, bộ phận xuất 

nhập khẩu đặt booking trước 3–5 ngày, bộ phận kho chuẩn bị hàng trước 1–2 ngày. Điều 

này giúp các bộ phận phối hợp nhịp nhàng hơn. 

Trong quá trình thực hiện, công ty cần theo dõi và đánh giá thường xuyên. Ví dụ, 

nếu vẫn xảy ra tình trạng trễ container hoặc sai chứng từ, công ty cần tìm nguyên nhân 

(do nhân sự, quy trình hay phối hợp) để điều chỉnh kịp thời. 

Cuối cùng, sau một thời gian áp dụng, Fullerton nên tổng kết và cải tiến lại quy 

trình. Những điểm hiệu quả sẽ được giữ lại, còn những điểm chưa phù hợp sẽ tiếp tục 

được điều chỉnh. Việc cải tiến liên tục sẽ giúp quy trình ngày càng hoàn thiện và phù 

hợp hơn với thực tế hoạt động của công ty. 

3.4. Kiến nghị 

3.4.1. Các kiến nghị đối với Nhà nước và cơ quan quản lý 

Việt Nam đã và đang trên con đường hội nhập với các quốc gia trên thế giới. Vì 

vậy, muốn đẩy nhanh hiệu quả tăng trưởng kinh tế nói chung và lĩnh vực giao nhận hàng 

hóa xuất nhập khẩu nói riêng, Nhà nước cần thực hiện các biện pháp sau đây: 

 Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả 

trong công việc là một trong những yếu tố quan trọng thu hút nguồn vốn đầu tư nước 

ngoài một cách mạnh mẽ, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt 

động. 

 Tăng cường khắc phục, đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng bằng cách 

yêu cầu các cán bộ công chức Hải quan thực hiện đúng những quy định theo luật ban 

hành, tuyên dương các công chức gương mẫu cũng như xử phạt nghiêm khắc các trường 
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hợp vi phạm. Đặc biệt, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành có sự xuất 

hiện của thanh tra từ các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ logistics có uy tín cùng với 

cán bộ nhà nước. 

 Ban hành các chính sách khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào 

thị trường Việt Nam thông qua việc ưu đãi về thuế và các ưu đãi khác. 

 Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng logistics như cảng biển, hệ thống giao thông 

và kho bãi. Đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và thời gian vận 

chuyển. Khi cơ sở hạ tầng được cải thiện, doanh nghiệp sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để 

nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

Lĩnh vực logistics tuy đem lại nhiều lợi ích đáng kể nhưng vẫn còn là khái niệm 

khá mới mẻ đối với thị trường Việt Nam. Nhà nước cần có những biện pháp giúp các 

doanh nghiệp trong nước hoạt động trong ngành phát triển hơn bằng cách khuyến khích 

các hiệp hội chuyên ngành tổ chức các buổi hội thảo trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ 

các tập đoàn lớn. 

3.4.2. Các kiến nghị đối với công ty TNHH Sản xuất Fullerton  

Công ty TNHH Sản xuất Fullerton đã và đang tiếp tục phấn đấu trở thành thương 

hiệu chiếm lĩnh thị trường logistics Việt Nam. Để công ty ngày càng phát triển hơn nữa, 

công ty có thể thực hiện một số biện pháp sau: 

 Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ phận nội bộ. Công ty nên quy định rõ 

trách nhiệm của từng bộ phận, đồng thời thiết lập thời gian cập nhật thông tin cụ thể. 

 Tăng cường công tác kiểm tra và đánh giá nội bộ giúp công ty kịp thời phát 

hiện các vấn đề phát sinh và có biện pháp phù hợp. Công ty cũng có thể dựa vào kết quả 

đánh giá để cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn. 

 Từng bước ứng dụng công nghệ vào quản lý, việc sử dụng các phần mềm quản 

lý chứng từ hoặc quản lý kho sẽ giảm bớt những công việc thủ công, hạn chế sai sót và 

nâng cao khả năng kiểm soát thông tin. 

 Nhân viên cần được đào tạo bài bản về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, đặc biệt là 

kỹ năng lập và kiểm tra chứng từ cũng như hiểu rõ quy trình giao nhận. Công ty cũng 

nên chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình 

huống. Khi nhân viên có đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng, hiệu quả công việc sẽ 

được cải thiện đáng kể. 
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 Công ty cần lên kế hoạch đầu tư vốn vào cơ sở vật chất của công ty như hệ 

thống kho bãi, phương tiện vận tải… để hoàn thiện dịch vụ logistics của công ty trong 

khoảng thời gian sớm nhất. 

 Thường xuyên cập nhật những thông tư, nghị định, chính sách mới áp dụng 

trong lĩnh vực giao nhận, hải quan.  
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất khẩu 

đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp sản xuất gia công như Công ty TNHH Sản xuất Fullerton. Trong đó, quy trình 

giao nhận hàng hóa xuất khẩu là một mắt xích quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến 

độ giao hàng, chi phí và uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng. 

Thông qua quá trình nghiên cứu, khóa luận đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về quy 

trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu, đồng thời phân tích thực trạng quy trình này tại 

Công ty Fullerton. Kết quả cho thấy công ty đã xây dựng được quy trình tương đối hoàn 

chỉnh và sự phối hợp giữa các bộ phận và các bên liên quan như khách hàng, hãng tàu 

và đơn vị giao nhận. Điều này góp phần giúp công ty duy trì hoạt động xuất khẩu ổn 

định trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quy trình giao nhận hàng hóa tại 

công ty vẫn còn một số hạn chế như: còn phụ thuộc vào khách hàng và đơn vị forwarder 

trong việc đặt tàu và điều phối container; sự phối hợp giữa các bộ phận chưa thực sự 

chặt chẽ; và tiến độ sản xuất đôi khi chưa đáp ứng kịp kế hoạch xuất hàng. Những hạn 

chế này ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động và tính chủ động của doanh nghiệp. 

Từ thực trạng đó, trong chương 3, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm 

hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu tại công ty. Các giải pháp tập trung 

vào việc nâng cao tính chủ động trong công việc, hoàn thiện quy định về trách nhiệm 

giữa các bộ phận, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển 

khai hiệu quả. Những giải pháp này có tính khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của 

công ty. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, bài 

khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ quý thầy 

cô để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn tận tình của thầy cô và các anh 

chị trong Công ty TNHH Sản xuất Fullerton đã giúp em hoàn thành khóa luận này. 
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